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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

�����CÁC�HOẠT�ĐỘNG�GIÚP�BÉ

(DÀNH CHO TRẺ 3 - 6 TUỔI)

TRẦN MAI PHƯƠNG – NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Họ tên trẻ:...................
....................

................

Lớp:...................
....................

....................
........

Năm học:...................
....................

..................

S T E A M

THỨC
NHẬN

THỨC
NHẬN

CÁC HOẠT ĐỘNG 
BÉ THỰC HÀNH

TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN

             Vũ ngỌC DỰ  nguyễn ngỌC Huyền

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Năm học 2026 - 2027



Để chuẩn bị cho năm học 2026 – 2027 và giúp 
giáo viên có thêm tài liệu phát huy sáng tạo 
trong việc đổi mới phương pháp giáo dục mầm 
non, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu 
Danh mục các tài liệu, đồ dùng giảng dạy cho 
bậc học mầm non.

Các sản phẩm trong Danh mục này đã được các 
địa phương sử dụng trong nhiều năm, phù hợp 
với Chương trình Giáo dục mầm non và được 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nâng cấp, 
chỉnh sửa theo góp ý của các địa phương. 

Danh mục gồm ba phần: 

PHẦN MỘT  
Tài liệu mới xuất bản 2025, 2026

PHẦN hai 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

PHẦN ba 
TRANH ẢNH, THIẾT BỊ

PHẦN Hai

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN MỘT

tài liệu mới xuất bản 2025, 2026

PHẦN ba

TRANH ẢNH, THIẾT BỊ

lời giới thiệu



Họ tên trẻ: ........................................................................

Lớp: .............................................................................................

Năm học: ..........................................................................

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỌC BẰNG CHƠI

 

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG  GIUÙP
 TRE

Û

  LAØM QUEN

     VÔÙI CHÖÕ VIEÁT
5 - 6 
tuổi

NGUYỄN THỊ MINH THẢO
PHẠM THỊ THU HƯƠNG

BỘ TRANH

GIÚP TRẺ MẪU GIÁO
KHÁM PHÁ 

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Chủ đề
nhánh  Ngôi trườNg thâN yêu  Chăm sóc cây trong vườn trường

CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ

PHẦN MỘT

tài liệu mới xuất bản 2025, 2026

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THUÝ HẰNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA

TRẺ 5 – 6 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

3NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

�����C
ÁC�HOẠT�ĐỘNG�GIÚP�BÉ

(DÀNH CHO TRẺ 3 - 6 TUỔI)

TRẦN MAI PHƯƠNG – NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ MINH THẢO – TRƯƠNG THỊ MINH PHƯỢNGHọ tên trẻ:  ............................................................................................................................................

Lớp:  ...........................................................................................................................................................................

Năm học:  ....................................................................................................................................................

NguyễN Thị ThàNh, TrịNh Thị Xim (ĐồNg chủ biêN), Lê Thị LaN aNh

S T E A
M

NGỮ
NGÔN

NGỮ
NGÔN

Họ tên trẻ:.......................................................

Lớp:...................................................................

Năm học:.........................................................

CÁC HOẠT ĐỘNG 
BÉ THỰC HÀNH

TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN

        Vũ Huyền TrinH    nguyễn THị Hương

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



S
T E A

M

NGỮ
NGÔN

NGỮ
NGÔN

Họ tên trẻ:.......................................................

Lớp:...................................................................

Năm học:.........................................................

CÁC HOẠT ĐỘNG 

BÉ THỰC HÀNH

TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN

        Vũ Huyền TrinH

    nguyễn THị Hương

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CAO THỊ HỒNG NHUNG, 

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, HOÀNG THỊ HIÊN, MẪN THỊ MINH THU

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

(Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

CÁC TRÒ CHƠI
TỔ CHỨC

TRẺ 5 - 6 TUỔI

DÀNH CHO TRẺ  LỚP MẪU GIÁO GHÉP

CẢM XÚC 
XÃ HỘI

CẢM XÚC 
XÃ HỘI

CAO THỊ HỒNG NHUNGTRẦN THỊ NGOAN

  CÁC HOẠT ĐỘNG

GIÁO DỤCGIÁO DỤC

Họ tên trẻ:.......................................................
Lớp:...................................................................
Năm học:.........................................................

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CẢM XÚC 
XÃ HỘI

�HU�
N BI CHO TRE E� 5 TU�I

       
  VÀO HOC

Đáp ứng yêu cầu liên thôngChương trình Giáo dục phổ thông 2018

2QUYỂN
PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC

Họ tên trẻ:.......................................................................... 
Lớp:.............................................................................. 
Năm học:............................................... 

Họ tên trẻ:.......................................................................... 
Lớp:.............................................................................. 
Năm học:............................................... 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
PHẠM THỊ THU HƯƠNG

5 – 6Trẻ Tuổi

PHẦN một
tài liệu mới xuất bản 2025, 2026



tài liệu xuất bản 
2025, 2026
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON MỚI  
VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
Vũ Thị Ngọc Minh

•	  19 x 26,5 cm
•	  đ
•	  MS: 

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
Vũ Thị Ngọc Minh

•	  19 x 26,5 cm
•	  đ
•	  MS: 

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
Vũ Thị Ngọc Minh

•	  26,5 x 19 cm
•	  đ
•	  MS: 



tài liệu xuất bản 
2025, 2026
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LÀM QUEN VỚI VIỆC ĐỌC, VIẾT  
Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới

•	Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Thảo 
Trần Thị Thu Trang

•	17x24 cm; 40 trang
•	11.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H470

•	Phan Thị Lan Anh,  
Nguyễn Thị Minh Thảo,  
Trần Thị Thu Trang 

•	 29.7 x 42 cm; 39 tranh
•	55.000 đ (Dự kiến)
•	MS: TA367 

Bộ tranh �
cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 TUổi tập tô 
các nét cơ bản và làm quen với 
chữ cái qua hoạt động tạo hình

Gợi ý hướng dẫn trẻ:

 • Cùng cô đọc đoạn thơ.
 • Tô màu chùm bóng bay.

oO
Phát âm: “o” 

bóng bay

o

Tiếng gà
(Trích)

Ò ó o... o... o... 
Chú gà trống choàng tỉnh
Vội gáy rõ thật to
Gọi bé đi đến lớp.
                           Phong Thu

Bộ tranh cô 
hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi nhận Biết và làm quen với chữ cái
(Theo chương Trình giáo dục mầm non)

1
tranh

oO
Phát âm: “o”  

Quả gì xanh, đỏ, tím, vàng
Kết chùm bay bổng nhẹ nhàng trên không?

(Quả bóng bay)

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
 • Nghe đọc câu đố và giải đố.
 • Gạch chân chữ cái o trong từ bên dưới hình vẽ và tô màu cái còi.
 • Tô màu chữ cái o theo khả năng và theo ý thích.

o 
o

cái còi

Bộ tranh cô 
hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi nhận Biết và làm quen với chữ cái
(Theo chương Trình giáo dục mầm non)

1
tranh

 Con mèo mà trèo cây cau

 Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
 Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo.                                          

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
 • Cùng cô đọc bài đồng dao.
 • Tìm và gạch chân chữ cái t trong các từ dưới hình vẽ. 

tT
Phát âm: “tờ ”  

con thỏ                             con tôm                             con trâu                             

Bộ tranh cô 
hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi nhận Biết và làm quen với chữ cái
(Theo chương Trình giáo dục mầm non) - tập 1

1
tranh

    Lúa ngô là cô đậu nành 

Lúa ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột là chị ruột dưa gang
Dưa gang là chị chàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô
Lúa ngô là cô đậu nành...
                                            

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
 • Cùng cô đọc bài đồng dao.
 • Tìm và gạch chân chữ cái d trong các từ dưới hình vẽ. 

dD
Phát âm: “dờ ”  

quả dưa hấu                                  quả dừaquả dâu tây

Bộ tranh cô 
hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi nhận Biết và làm quen với chữ cái
(Theo chương Trình giáo dục mầm non) - tập 2

1
tranh

Phan Thị Lan anh, nguyễn Thị Minh Thảo, nguyễn Thị Thu hằng

          (Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

Phan Thị Lan anh, nguyễn Thị Minh Thảo, nguyễn Thị Thu hằng

          (Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

Phan Thị Lan anh, nguyễn Thị Minh Thảo, nguyễn Thị Thu hằng

          (Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

Phan Thị Lan anh, nguyễn Thị Minh Thảo, nguyễn Thị Thu hằng

          (Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

NGUYỄN THỊ MINH THẢO – TRƯƠNG THỊ MINH PHƯỢNGHọ tên trẻ:  ............................................................................................................................................

Lớp:  ...........................................................................................................................................................................

Năm học:  ....................................................................................................................................................

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

•	Phan Lan Anh, Thu Hằng 
•	29.7 x 42 cm; 31 tranh
•	60.000đ
•	MS: TA336

•	Phan Lan Anh, Thu Hằng 
•	 29.7 x 42 cm; 31 tranh
•	60.000đ
•	MS: TA337

•	Phan Lan Anh, Thu Hằng 
•	 29.7 x 42 cm; 31 tranh
•	60.000đ
•	MS: TA338

•	Phan Lan Anh, Thu Hằng 
•	 29.7 x 42 cm; 31 tranh
•	60.000đ
•	MS: TA339

Bộ tranh �
Cô hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi nhận biết 
và làm quen với chữ cái 

Bộ tranh �
Cô hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi nhận biết 
và làm quen với chữ cái 

Bộ tranh �
Cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi nhận biết 
và làm quen với chữ cái (Tập một)

Bộ tranh �
Cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi nhận biết 
và làm quen với chữ cái (Tập hai) 

•	Phan Lan Anh,  
Nguyễn Thị Minh Thảo, 
Nguyễn Thị Thu Hằng

•	17x24 cm; 32 trang
•	11.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H508 

•	Phan Lan Anh,  
Nguyễn Thị Minh Thảo, 
Nguyễn Thị Thu Hằng

•	17x24 cm; 32 trang
•	11.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H652 

•	Phan Lan Anh,  
Nguyễn Thị Minh Thảo, 
Nguyễn Thị Thu Hằng

•	17x24 cm; 32 trang
•	11.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H651 

•	Phan Lan Anh,  
Nguyễn Thị Minh Thảo, 
Nguyễn Thị Thu Hằng

•	17x24 cm; 32 trang
•	11.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H653 

•	Nguyễn Thị Minh Thảo, 
Trương Thị Minh Phượng

•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	13.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H645



tài liệu xuất bản 
2025, 2026
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LÀM QUEN VỚI TOÁN  
Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới

Tranh
Bộ tranh 
Cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với toán qua hình vẽ  
(Theo Chương trình Giáo dục mầm non) 10

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
Nối ổ trứng gà mẹ đang ấp với đàn gà con sẽ nở từ ổ trứng cho phù hợp.

SO SÁNH, PHÁT HIỆN QUY TẮC SẮP XẾP

2
Tranh

Bộ tranh 
Cô hướng dẫn trẻ 24 – 36 tháng tuổi làm quen với toán qua hình vẽ 
(Theo Chương trình Giáo dục mầm non)

Gợi ý hướng dẫn trẻ:

	 Chỉ	và	nói	xem	hình	màu	đỏ	là	hình	gì,	hình	màu	xanh	là	hình	gì.
	 Tô	màu	đỏ	hình	tròn.	
	 Tô	màu	xanh	hình	vuông.

NHẬN BIẾT HÌNH TRÒN – HÌNH VUÔNG

                               Theo định hướng 

        Chương trình Giáo dục mầm non mới

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Làm quen với

qua hình vẽ
Toán

Giúp bé

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

 Họ tên trẻ: ......................................................................................

 Nhóm / lớp: ..................................................................................

 Năm học: ........................................................................................

Trẻ 24 - 36 tháng tuổi

       Theo định hướng

   Chương trình Giáo dục mầm non mới

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TOÁN
qua hình vẽ

Làm quen với
Giúp bé

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

 Họ tên trẻ: ......................................................................................

 Lớp: ......................................................................................................

 Năm học: ..........................................................................................

Trẻ 3 - 4 tuổi

qua các con số
TOÁN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

 Họ tên trẻ: ......................................................................................

 Lớp: ......................................................................................................

 Năm học: ..........................................................................................

Làm quen với
Giúp bé

Trẻ 5 - 6 tuổi

       Theo định hướng

   Chương trình Giáo dục mầm non mới

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TOÁN
qua hình vẽ

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

 Họ tên trẻ: ......................................................................................

 Lớp: ......................................................................................................

 Năm học: ..........................................................................................

Làm quen với
Giúp bé

Trẻ 4 - 5 tuổi

       Theo định hướng

   Chương trình Giáo dục mầm non mới

TOÁN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

qua hình vẽ

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

 Họ tên trẻ: ......................................................................................

 Lớp: ......................................................................................................

 Năm học: ..........................................................................................

Làm quen với
Giúp bé

Trẻ 5 - 6 tuổi

       Theo định hướng

   Chương trình Giáo dục mầm non mới

1
Tranh

Bộ tranh 

Cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với toán qua hình vẽ 

(Theo Chương trình Giáo dục mầm non)

GIỐNG NHAU

Gợi ý hướng dẫn trẻ:

	 Nối	cá
c	hình	giố

ng	nhau.

1
Tranh

Gợi ý hướng dẫn trẻ:	 Gọi	tên	và	đếm	số	lượng	các	đồ	vật,	đồ	chơi	trong	mỗi	nhóm.

	 Tô	màu	chữ	số	1,	2.	 Nối	nhóm	các	đồ	vật,	đồ	chơi	ở	hàng	trên	có	số	lượng	là	1	với	chữ	số	1.

	 Nối	nhóm	các	đồ	vật,	đồ	chơi	ở	hàng	dưới	có	số	lượng	là	2	với	chữ	số	2.

SỐ LƯỢNG 1 VÀ 2

Bộ tranh Cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi làm quen với toán qua hình vẽ 

(Theo Chương trình Giáo dục mầm non)

1
Tranh

Bộ tranh 

Cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với toán qua các con số  

(Theo Chương trình Giáo dục mầm non)

Một

Hai

1

2

SỐ LƯỢNG 1 ; 2

Gợi ý hướng dẫn trẻ:

	 Đếm	số
	lượng	lậ

t	đật,	bón
g	bay	và	

đọc	theo	
tranh.

	 Tô	màu
	số	hạt	tro

ng	mỗi	sợ
i	dây	bằng

	số	lượng
	lật	đật,	bó

ng	bay	vừ
a	đếm	đư

ợc.	

	 Tô	chữ
	số	1,	2	th

eo	khả	nă
ng	và	the

o	ý	thích.

1	con	lật	
đật

2	quả	bón
g	bay

Bộ tranh �Cô hướng dẫn trẻ
24 – 36 tháng tuổi làm quen 
với toán qua hình vẽ

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	29.7 x 42 cm; 19 tranh
•	37.000đ
•	MS: TA331

Bộ tranh �Cô hướng dẫn trẻ
3 – 4 tuổi làm quen 
với toán qua hình vẽ

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	29.7 x 42 cm; 18 tranh
•	42.000đ
•	MS: TA332

Bộ tranh �Cô hướng dẫn 
trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với 
toán qua hình vẽ 

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	29.7 x 42 cm; 27 tranh
•	51.000đ
•	MS: TA334

Bộ tranh �Cô hướng dẫn trẻ
4 – 5 tuổi làm quen 
với toán qua hình vẽ

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	29.7 x 42 cm; 27 tranh
•	49.000đ
•	MS: TA333

Bộ tranh Cô hướng dẫn trẻ 
5 - 6 tuổi làm quen với toán 
qua các con số 

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	29.7 x 42 cm; 43 tranh
•	77.000đ
•	MS: TA335

Dành cho giáo viên

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	17x24 cm; 20 trang
•	10.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H654

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	17x24 cm; 20 trang
•	10.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H638

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	17x24 cm; 28 trang
•	11.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H639

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	17x24 cm; 28 trang
•	11.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H644

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	17x24 cm; 44 trang
•	13.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H643

	 Dành cho trẻ
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LÀM QUEN VỚI hoạt động tạo hình  
Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Theo định hướng    chương Trình giáo dục mầm non mới)

NGUYỄN THANH HƯƠNG
Họ tên trẻ:  ..........................................................

Nhóm / lớp:  ........................................................

Năm học:  ............................................................

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THANH HƯƠNG
Họ tên trẻ:  ..........................................................

Nhóm / lớp:  ........................................................

Năm học:  ............................................................

(Theo định hướng    chương Trình giáo dục mầm non mới)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THANH HƯƠNG
Họ tên trẻ:  ..........................................................

Nhóm / lớp:  ........................................................

Năm học:  ............................................................

(Theo định hướng    chương Trình giáo dục mầm non mới)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THANH HƯƠNG
Họ tên trẻ:  ..........................................................

Nhóm / lớp:  ........................................................

Năm học:  ............................................................

(Theo định hướng    chương Trình giáo dục mầm non mới)

•	 Nguyễn Thanh Hương
•	26.5x19 cm; 24 trang
•	10.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H655  

•	 Nguyễn Thanh Hương
•	26.5x19 cm; 28 trang
•	11.500 đ (Dự kiến)
•	 MS: 0H656    

•	 Nguyễn Thanh Hương
•	26.5x19 cm; 32 trang
•	12.500 đ (Dự kiến)
•	 MS: 0H657  

•	 Nguyễn Thanh Hương
•	26.5x19 cm; 36 trang
•	13.500 đ (Dự kiến)
•	 MS: 0H658  

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

•	Nguyễn Thanh Hương
•	42x29.7 cm; 31 tranh
•	58.000đ
•	MS: TA362

•	Nguyễn Thanh Hương
•	 42x29.7 cm; 35 tranh
•	68.000đ
•	MS: TA363

•	Nguyễn Thanh Hương
•	 42x29.7 cm; 23 tranh
•	44.000đ
•	MS: TA360 

Bộ tranh �
cô Hướng dẫn trẻ 24 - 36 tháng tuổi  
hoạt động tạo hình
(Theo Chương trình Giáo dục mầm non)

Bộ tranh �
cô Hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi hoạt động tạo hình
(Theo Chương trình Giáo dục mầm non)

Bộ tranh �
cô Hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi hoạt động tạo hình
(Theo Chương trình Giáo dục mầm non)

•	Nguyễn Thanh Hương
•	 42x29.7 cm; 27 tranh
•	51.000đ
•	MS: TA361

Bộ tranh �
cô Hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi  
hoạt động tạo hình
(Theo Chương trình Giáo dục mầm non)
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QUYỂN
PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC

(Trẻ 5 – 6 tuổi)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN,

THANH TÂM

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 36 trang
•	16.000 đ 
•	MS: 0H536 

•	Trương Thị Minh Phượng, Thanh Tâm
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	15.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H646

CHUẨN BỊ CHO TRẺ 5 TUỔI SẴN SÀNG VÀO HỌC LỚP 1 
đáp ứng yêu cầu liên thông với chương trình lớp 1

Dành cho trẻ

•  Nhận biết số lượng, số chẵn – số lẻ; 
tách – gộp trong phạm vi 10.

•  So sánh, đo lường.
•  Xếp tương ứng, sắp xếp theo quy tắc.
•  Định hướng trong không gian – thời 

gian, thứ trong tuần, tháng và mùa 
trong năm,…

Cuốn sách được biên soạn với vai trò là bước đệm, giúp giáo viên mầm non 
trang bị tư duy ngôn ngữ cần thiết cho trẻ trước khi bước vào bậc Tiểu học với 
những nội dung sau:
•	 Nghe và hiểu các từ.		  •  Nghe và làm theo yêu cầu.
•  Nghe và trả lời câu hỏi.		  •  Nghe và kể chuyện.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nguyễn Thị Minh Thảo

Đặng Thị Trang

CH

UẨN
 BỊ C

HO TRẺ EM 5 TUỔI
VÀO HỌC

(Trẻ 5 – 6 tuổi)

1Quyển

Họ tên trẻ:  ......................................
......................................

......................................
...............

Lớp:  ......................................
......................................

......................................
......................................

.......

Năm học:  ......................................
......................................

......................................
.....................

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
• 18.000 đ
•	MS: 0H513

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26.5 cm; 36 trang
•	20.000 đ
•	MS: 0H567
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KHÁM PHÁ VÀ TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ

	B ộ sách cung cấp cho trẻ các kiến thức, kĩ năng thiết yếu để trẻ tiếp cận 
và làm quen với thiết bị công nghệ trong kỉ nguyên số như:

•  Công nghệ xung quanh bé.
•  Sự phát triển của công nghệ qua thời gian.
•  Làm quen và tập sử dụng thiết bị công nghệ.
•  Giữ gìn và sử dụng an toàn.
•  Chế tạo thiết bị công nghệ.

Họ tên trẻ:.......................................................................... 

Lớp:.............................................................................. 

Năm học:............................................... 

Họ tên trẻ:.......................................................................... 

Lớp:.............................................................................. 

Năm học:............................................... 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT – PHẠM THỊ THU HƯƠNG

3 – 4Trẻ Tuổi

Họ tên trẻ:.......................................................................... 

Lớp:.............................................................................. 

Năm học:............................................... 

Họ tên trẻ:.......................................................................... 

Lớp:.............................................................................. 

Năm học:............................................... 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT – PHẠM THỊ THU HƯƠNG

4 – 5Trẻ Tuổi

�HU
�N BI CH

O TRE E� 5 TU�I
      

   VÀO HOC

Đáp ứng yêu cầu liên thôngChương trình Giáo dục phổ thông 2018

2QUYỂN
PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC

Họ tên trẻ:.......................................................................... 

Lớp:.............................................................................. 

Năm học:............................................... 

Họ tên trẻ:.......................................................................... 

Lớp:.............................................................................. 

Năm học:............................................... 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
PHẠM THỊ THU HƯƠNG

5 – 6Trẻ Tuổi

tranh 1

SỬ DỤNG INTERNET AN TOÀN
HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO

bộ tranh LUÔN HỎI NGƯỜI LỚN TRƯỚC KHI 
SỬ DỤNG INTERNET

luôn Hỏi người lớn trước kHi sử dụng internet. kHông tự ý sử dụng internet.

Mẹ đi rồi, tranh thủ 
xem TikTok đã.

Bố ơi, cho con xem 
Youtube Kids một lát 

được không ạ?

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26,5 cm; 28 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H534

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26,5 cm; 28 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H537

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26,5 cm; 28 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H535

•	Nguyễn Thị Phương
•	19 x 26.5 cm; 128 trang
•	75.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0G384

	 Bộ tranh hướng dẫn trẻ mẫu giáo sử dụng Internet an toàn
•	Nguyễn Thị Nga
•	42 x 29.7 cm; 7 tranh
•	35.000 đ
•	MS: TA345

	 Cuốn sách hướng dẫn chi tiết cách 
ứng dụng AI cho CBQL, GVMN trong 
các hoạt động:

•	 Soạn Prompt; tạo hình ảnh, video; 
làm sách tranh, nhạc; giáo án...

•	 Lập báo cáo, thống kê dữ liệu,  
đánh giá,...

•	 Tạo trang web quảng bá nhà trường, 
chatbot tự động,...
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Họ tên trẻ:.......................................................

Lớp:...................................................................

Năm học:.........................................................

S T E A
M

CÁC HOẠT ĐỘNG 
BÉ THỰC HÀNH

TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN

CHẤT
	 THỂ

CHẤT
THỂ

  Vũ THị Huyền Trang            Vũ ngỌC DỰ

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ:.......................................................

Lớp:...................................................................

Năm học:.........................................................

S T E A
M

THỨC
NHẬN

THỨC
NHẬN

CÁC HOẠT ĐỘNG 
BÉ THỰC HÀNH

TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN

             Vũ ngỌC DỰ  nguyễn ngỌC Huyền

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ:.......................................................

Lớp:...................................................................

Năm học:.........................................................

S T E A
M

NGHỆ	THUẬTNGHỆ THUẬT
SÁNG	TẠOSÁNG TẠO

CÁC HOẠT ĐỘNG 
BÉ THỰC HÀNH

TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG

        Vũ Huyền TrinH            Lê THị THu

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

S T E A
M

NGỮ
NGÔN

NGỮ
NGÔN

Họ tên trẻ:.......................................................

Lớp:...................................................................

Năm học:.........................................................

CÁC HOẠT ĐỘNG 
BÉ THỰC HÀNH

TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN

        Vũ Huyền TrinH    nguyễn THị Hương

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

•	Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Thị Hương
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	13.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H394

•	Vũ Ngọc Dự, Nguyễn Ngọc Huyền
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	13.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H395

•	Vũ Thị Huyền Trang, Vũ Ngọc Dự
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	13.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H396

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG STEAM TÍCH HỢP 
TRONG CÁC LĨNH VỰC

•	Vũ Huyền Trinh, Lê Thị Thu
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	13.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H660

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	26,5 x 19 cm; 20 trang
•	12.000 đ  
•	MS: 0H577 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	26,5 x 19 cm; 32 trang
•	16.000 đ
•	MS: 0H579 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	26,5 x 19 cm; 24 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H578 

LOGIC KIDS - PHÁT TRIỂN TƯ DUY LOGIC

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Hoàng Thị Hiên  
Vũ Đình Chinh – Đặng Thị Phương Dung

Logic 
Kids

tích
động hợp

 phát triển 
tư duy logic

(Trẻ 3 - 4  tuổi)
(Đáp ứng đổi mới Chương trình Giáo dục mầm non)

Cá
ch

oạt

Logic 
Kids

Cá
c

tích

hoạt động hợp

 phát triển 
tư duy logic

(Trẻ 4 - 5  tuổi)
(Đáp ứng đổi mới Chương trình Giáo dục mầm non)

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Hoàng Thị Hiên  
Vũ Đình Chinh – Đặng Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Hoàng Thị Hiên  
Vũ Đình Chinh – Đặng Thị Phương Dung

Logic 
Kids

Cá
c

tích

hoạt động hợp

 phát triển 
tư duy logic

(Trẻ 5 - 6  tuổi)
(Đáp ứng đổi mới Chương trình Giáo dục mầm non)
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Họ tên trẻ:  ................................................................................................

Lớp:  ...................................................................................................................

Năm học:  ...................................................................................................

Họ tên trẻ:  ................................................................................................

Lớp:  ...................................................................................................................

Năm học:  ...................................................................................................

Họ tên trẻ:  ................................................................................................

Lớp:  ...................................................................................................................

Năm học:  ...................................................................................................

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 20 trang
•	14.000 đ 
•	MS: 0H531  

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H532 

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H533 

Bộ sách gồm các hoạt động thú vị, chơi mà học giúp trẻ được:
•  Nhận biết cảm xúc của bản thân và những người xung quanh.
•  Quản lí cảm xúc tiêu cực, hướng tới cảm xúc tích cực.
•  Đồng cảm, hiểu và chia sẻ với cảm xúc của người khác.

cho trẻ mầm non
theo chương trình gIÁo DỤc mầm non

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

cảm xúc xã hội

Cao Thị hồng nhung, nguyễn Thị Thu hà, hoàng Thị nho,  
Vũ Thị huyền Trang, Đặng Thị Trang

Hướng dẫn  
tổ cHức  

các Hoạt động 
giáo dục

DÀNH CHO TRẺ  
LỚP MẪU GIÁO GHÉP

CẢM XÚC 
XÃ HỘI

CẢM XÚC 
XÃ HỘI

CAO THỊ HỒNG NHUNG
TRẦN THỊ NGOAN

  CÁC HOẠT ĐỘNG

GIÁO DỤCGIÁO DỤC

Họ tên trẻ:.......................................................

Lớp:...................................................................

Năm học:.........................................................

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CẢM XÚC 
XÃ HỘI

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	50.000 đ
•	MS: 0G372 

•	Cao Thị Hồng Nhung,  
Nguyễn Thị Ngọc Châu,  
Nguyễn Thị Hạnh

•	17 x 24 cm; 64 trang
•	35.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 8U020

•	Trần Thành Nam, 
Chu Thị Hồng Nhung

•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS: 0G383

•	Cao Thị Hồng Nhung, 
Trần Thị Ngoan

•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	15.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H641

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TINH THẦN, 
QUẢN LÍ CẢM XÚC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LỚP GHÉP

 

Các hoạt động giúp bé  
Làm quen với toán
(Dành cho trẻ lớp mẫu giáo ghép)

NGUYỄN THỊ THANH GIANG – CAO THỊ HỒNG NHUNG – NGUYỄN KIM THANH

Nhóm /

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

•	Cao Thị Hồng Nhung, 
Nguyễn Kim Thanh, 
Nguyễn Thị Thanh Giang

•	17x24 cm; 40 trang
•	12.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H471

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ:
Lớp:

Năm học:

NGUYỄN THỊ MINH THẢO - NGUYỄN KIM THANH

(Dành cho trẻ lớp mẫu giáo ghép)

Các hoạt động giúp bé
Làm quen với chữ cái

(Dành cho trẻ lớp mẫu giáo ghép)

iI

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
	 Nguyễn Kim Thanh
•	17x24 cm; 40 trang
•	12.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H472

CAO THỊ HỒNG NHUNG – LÊ THỊ THU

nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

             
     

   (D
ành cho trẻ lớp mẫu giáo ghép)

hoạt động tạo hình
Bé làm quen với

•	 Cao Thị Hồng Nhung, 
Lê Thị Thu

•	26.5x19 cm; 40 trang
•	14.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H659

Dành cho giáo viên

Dành cho giáo viên

Dành cho trẻ

Dành cho trẻ

(Dành cho cán bộ quản lí  
và giáo viên mầm non)

Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thị Hạnh

trong thực hiện  
chương trình

giáo dục mầm non

NâNg cao
chất lượng
giáo dục
lớp ghép 

•	Cao Thị Hồng Nhung, 
Nguyễn Thị Ngọc Châu, 
Nguyễn Thị Hạnh

•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS: 0G388
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VẬN ĐỘNG

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 120 trang
•	đ
•	MS: 0G389

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS: 0G390

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	đ
•	MS: 0G394

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	đ
•	MS: 0G395

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS: 0G396

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS: 0G397

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS: 0G391

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS: 0G392

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS: 0G393

PHÁT TRIỂN

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viê
n m

ầm
 n

on
)

CHO TRẺ MẦM NON

VẬN ĐỘNG
(Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

ĐỔI M
ỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

NguyễN Thị ÁNh NguyệT – Cao Thị hồNg NhuNg – Vũ Thị huyềN TraNg NguyễN TruNg hiếu – Lưu Thị ThaNh hườNg

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CAO THỊ HỒNG NHUNG, 
VŨ THỊ HUYỀN TRANG, HOÀNG THỊ HIÊN, MẪN THỊ MINH THU

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
(Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

CÁC TRÒ CHƠITỔ CHỨC

TRẺ 24 - 36
THÁNG TUỔI

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CAO THỊ HỒNG NHUNG, 
VŨ THỊ HUYỀN TRANG, HOÀNG THỊ HIÊN, MẪN THỊ MINH THU

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
(Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

CÁC TRÒ CHƠITỔ CHỨC

TRẺ 3 - 4
TUỔI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CAO THỊ HỒNG NHUNG, 
VŨ THỊ HUYỀN TRANG, HOÀNG THỊ HIÊN, MẪN THỊ MINH THU

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
(Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

CÁC TRÒ CHƠITỔ CHỨC

TRẺ 4 - 5
TUỔI NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CAO THỊ HỒNG NHUNG, 
VŨ THỊ HUYỀN TRANG, HOÀNG THỊ HIÊN, MẪN THỊ MINH THU

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
(Theo định hướng Chương trình Giáo dục mầm non mới)

CÁC TRÒ CHƠITỔ CHỨC

TRẺ 5 - 6 
TUỔI
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HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
NGHỆ THUẬT, SÁNG TẠO

•	Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Diệu Thuỷ
•	19 x 26.5 cm; trang
•	đ
•	MS:

NguyễN Thị hiềN – Lê Thị Diệu Thuỷ

AAsT O
gn

pháT Triển khả năng

hướNg DẫN TỔ ChỨC CáC hoạT độNg

(Dành cho cán bộ quản lí  và giáo viên mầm non)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

chO Trẻ
mầm nOn

•	Nguyễn Thị Thành
•	19 x 26.5 cm; trang
•	đ
•	MS: 0G385

•	Nguyễn Thị Thành
•	19 x 26.5 cm; trang
•	đ
•	MS: 0G386

•	Nguyễn Thị Thành
•	19 x 26.5 cm; trang
•	đ
•	MS: 0G387

NguyễN Thị ThàNh, ĐiNh Thị ThaNh huyềN (ĐồNg chủ biêN), Phạm Thị TuyếT NguyễN Thị ThàNh, TrịNh Thị Xim (ĐồNg chủ biêN), Lê Thị LaN aNh NguyễN Thị ThàNh, TrươNg Thị miNh PhượNg (ĐồNg chủ biêN), Phạm Thị TuyếT

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC 
GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ

xây dựng 
trường mầm non xanh

Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Thảo

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

trường 
mầm non

H
ƯỚ

NG
 DẪ

N xây DựNG mô HìNH

•	Cao Thị Hồng Nhung, 
Dương Thị Thảo

•	19 x 26,5 cm; 52 trang
•	36.000 đ 
•	MS: 0G377

thực hiện chương trình
giáo dục nhà trẻ

NâNg cao chất lượNg
Cao Thị Hồng Nhung,

 Nguyễn Thị Ngọc Châ
u, Nguyễn Thị Hạnh

Dành cho  
cán bộ quản lí và  

giáo viên nhà trẻ

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 96 trang
•	đ
•	MS:



tài liệu xuất bản 
2025, 2026

15

•	Phạm Thị Huê
•	7 x 10 cm; 20 quân
•	11.000 đ  
•	MS: TA355

đều được lựa chọn trang phục 

theo ý thích

con gái con trai

Dành cho giáo viên

giáo dục giới và quyền con người  
trong cơ sở giáo dục mầm non 
(Theo Kế hoạch số 668/KH-BGDĐT ngày 25/4/2023)

•	Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Diệu Thuỷ
•	19 x 26.5 cm; trang
•	đ
•	MS:

Hướng dẫn tổ cHức 
Hoạt động giáo dục 

NguyễN Thị ÁNh NguyệT, Vũ huyềN TraNg,  

ĐặNg Thị PhươNg DuNg, hoàNg hiêN, hoàNg huyềN TraNg

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

trong trường mầm non

5 - 6 tuổi

trẻ

lồng ghép giới 

NguyễN Thị Mỹ TriNh – Vũ Thị Ngọc MiNh – Vũ Thị huyềN TraNg – ĐặNg PhươNg hoa 

Hướng dẫn 

trong các hoạt động giáo dục 
cho trẻ mầm non

giáo dục giới

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Hướng dẫn giáo dục giới  
trong các Hoạt động giáo dục  

cHo trẻ mầm non

Giá: ... đ

lồ
ng ghép giới 

Hướng dẫn tổ cHức 

Hoạt động giáo dục 

NguyễN Thị ÁNh NguyệT, Vũ huyềN TraNg,  

ĐặNg Thị PhươNg DuNg, hoàNg hiêN, hoàNg huyềN TraNg

tro
ng trường mầm non

3 - 4 tuổi
trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NguyễN Thị ÁNh NguyệT, Vũ huyềN TraNg,  
ĐặNg Thị PhươNg DuNg, hoàNg hiêN, hoàNg huyềN TraNg

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hướng dẫn tổ cHức 
Hoạt động giáo dục 

trong trường mầm non

4 - 5 tuổi

trẻ

lồng ghép giới 

Cù Thị Thuỷ, Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Luyến, 

Vũ Thị Ngọc Minh, Chu Thị Hồng Nhung

Hướng dẫn thực hiện

trong cơ sở giáo dục mầm non
Giáo dục

Quyền con người

Tài liệu

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT – VŨ THỊ HUYỀN TRANGNGUYỄN TRUNG HIẾU – ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG – ĐÀM THỊ HOÀI DUNG

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non

hướng dẫn
lồng ghép giới

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 68 trang
•	50.000 đ
•	MS: 0G373 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 72 trang
•	47.000 đ
•	MS: 0G366 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 68 trang
•	45.000 đ
•	MS: 0G367 

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	19 x 26.5 cm; 92 trang
•	68.000 đ
•	MS: 0G368  

   
    

(T
ài 

liệ
u dành cho cán bộ quản lí, giáo viên mầm

 non)

Cù Thị Thuỷ – Nguyễn Thị Minh Thảo – Chu Thị Hồng Nhung

Hoàng Anh Ngọc – Nguyễn Thị Thoan
Vũ Thị Huyền Trang – Nguyễn Thị Hạnh

trong�thực�hiện�Chương�trình�
Giáo�dục�mầm�non

NÂNG CAO NĂNG LỰC LỒNG GHÉP GIỚI

và TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT 
cho�trẻ�em�vùng�dân�tộc�thiểu�số

(T
àTàT

i lilil
ệu

dàdàd nh
ên mầm

non)n)n

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THU TRANG Họ tên trẻ:  ...........................................................
Lớp:  .......................................................................
Năm học:  .............................................................

Họ tên trẻ:  ...........................................................
Lớp:  .......................................................................
Năm học:  .............................................................

Dành cho trẻ

tuổi5-6

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG
Họ tên trẻ:  ...........................................................

Lớp:  .......................................................................

Năm học:  .............................................................

Dành cho trẻ

tuổi3-4

VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG VŨ THỊ HUYỀN TRANG, VŨ THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỊ TRANG Họ tên trẻ:  ...........................................................

Lớp:  .......................................................................

Năm học:  .............................................................

Dành cho trẻ

tuổi4-5

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H478 

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H477

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H496

	Bộ  tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi 
các hoạt động giáo dục giới 

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	29.7 x 42 cm; 18 tranh
•	35.000 đ
•	MS: TA346

	Bộ  tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi  
các hoạt động giáo dục giới 

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	29.7 x 42 cm; 18 tranh
•	35.000 đ
•	MS: TA347

	Bộ  tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi 
các hoạt động giáo dục giới 

•	Vũ Thị Huyền Trang
•	29.7 x 42 cm; 18 tranh
•	35.000 đ  
•	MS: TA348

 Chỉ và nói xem bạn nào là bạn gái, bạn nào là bạn trai.
 Tô màu hình vẽ bạn gái nếu bé là bé gái.
 Tô màu hình vẽ bạn trai nếu bé là bé trai. 

BÉ GÁI, BÉ TRAI

    BÉ TÌM HIỂU VỀ GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

1
Tranh

Bộ tranh 
Cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi các hoạt động giáo dục giới 3

Tranh
Bộ tranh 
Cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi các hoạt động giáo dục giới 

	 Gọi	tên	các	trang	phục.
	 Tô	màu	/	xé,	dán	trang	trí	cho	trang	phục	bé	chọn	mặc.

BÉ ĐƯỢC LỰA CHỌN TRANG PHỤC THEO Ý THÍCH

Bé hãy lựa chọn những trang phục bé thích, 
giúp bé cảm thấy thoải mái, tự tin khi mặc.

3
Tranh

Bộ tranh 
Cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi các hoạt động giáo dục giới 

	 Gọi	tên	các	trang	phục	ở	cột	bên	phải.
	 Nối	bạn	gái,	bạn	trai	với	trang	phục	các	bạn	đang	muốn	chọn.

BÉ ĐƯỢC LỰA CHỌN TRANG PHỤC THEO Ý THÍCH

Bé hãy lựa chọn những trang phục bé thích,  
giúp bé cảm thấy thoải mái, tự tin khi mặc.

Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

Dành cho trẻ

•	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
•	19 x 26,5 cm; 60 trang
•	  39.000 đ
•	MS: 0G341 

•	Cù Thị Thuỷ, Vũ Thị Thu Hằng
•	19 x 26,5 cm; 88 trang
•	55.000 đ
•	MS: 0G362 

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 88 trang
•	49.000 đ
•	MS: 0G363 
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 GIÁO DỤC CHĂM SÓC, BẢO VỆ các giác quan

	 Bộ tài liệu cung cấp cho trẻ kiến thức, kĩ năng về chăm sóc  
và bảo vệ mắt:

•  Mắt và các bộ phận của mắt.
•  Các thực phẩm cần thiết cho cơ thể và mắt.
•  Nhận diện các bệnh về mắt và cách phòng tránh.
•  Giữ an toàn cho cơ thể và mắt trong các hoạt động thường ngày.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ THU HÀ 
NGUYỄN THỊ VÂN

Dành cho trẻ mẫu giáo

3-6TUỔI3-6

Họ tên trẻ:  ........................................................

Lớp:  ....................................................................

Năm học:  ..........................................................

CÁ
C HO

ẠT ĐỘNG

GIÚ
P BÉ    CHĂM SÓC
    VÀ BẢO VỆ

đôi mắtđôi mắt

1. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; 
vệ sinh mắt, mũi, họng hằng ngày.

2. Dùng riêng và thường xuyên vệ sinh 
đồ dùng cá nhân sạch sẽ.

BỘ TRANH TUYÊN TRUYỀN VỀ CHĂM SÓC MẮT 
VÀ PHÒNG CHỐNG SUY GIẢM THỊ LỰC CHO TRẺ MẦM NON 

Giúp trẻ bảo vệ đôi mắt khỏi các tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ!

3. Hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, miệng; 
tránh tiếp xúc với người bị bệnh đau mắt đỏ.

4. Khám tại cơ sở y tế để được điều trị kịp thời 
khi có dấu hiệu đau mắt đỏ; không tự ý  

sử dụng thuốc điều trị đau mắt đỏ.

PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ

Cho tớ chơi với!

BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN TRẺ 3 – 6 TUỔI CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT TRANH 
2

  Chỉ và nói xem từng bạn trong mỗi bức tranh đang làm gì.
  Nối bức tranh vẽ hoạt động do mắt thực hiện với hình đôi mắt.

Đôi mắt giúp bé làm gì? 

•	Nguyễn Thị Thu Hà
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	13.000 đ  
•	MS: 0H571 

	 Bộ tranh tuyên truyền về chăm sóc mắt 
và phòng chống suy giảm thị lực 
cho trẻ mầm non

•	Nguyễn Thị Thu Hà
•	29.7 x 42 cm; 6 tranh
•	32.000 đ  
•	MS: TA358 

	 Bộ tranh cô hướng dẫn 
trẻ 3 - 6 tuổi chăm sóc và 
bảo vệ đôi mắt 

•	Nguyễn Thị Thu Hà
•	29.7 x 42 cm; 22 tranh
•	46.000 đ  
•	MS: TA359

•	Trần Mai Phương, 
Nguyễn Thị Phương Thảo

•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	13.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H640

•	Thanh Tâm
•	20.5 x 29.5 cm; 56 trang
•	35.000 đ (Dự kiến)
•	MS: 8U021

3
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

�����CÁC�HOẠT�ĐỘNG�GIÚP�BÉ

(DÀNH CHO TRẺ 3 - 6 TUỔI)

TRẦN MAI PHƯƠNG – NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Thanh Tâm

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ / PHƯỜNG: .................................................................................

TRƯỜNG / CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON .........................................................................

Tháng: .....................

Lớp: .................................................................................................

Giáo viên phụ trách: ....................................................................

Năm học: ........................................................................................

Giá: 33.000đ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

SỔ GIAO - NHẬN TRẺ
(Dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non)

SỔ GIAO – NHẬN TRẺ

Giá: ........

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower,  
Lê Văn Lương, Yên Hoà, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 – Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống Trung tâm Sách – Thiết bị giáo dục 

THÁP DINH DƯỠNG
Dành cho trẻ mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi
•	Nguyễn Minh Huyền, Trần Mai Phương
•	118 x 84 cm; 1 tranh
•	48.000 đ (Dự kiến)
•	MS: TA370

Sổ sách 
theo dõi trẻ
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NGUYỄN THUÝ HẰNG – VŨ HOÀNG VÂN

cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi
(Dành cho giáo viên mầm non)

các dự án

steam
Tổ chức

Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thành, 
Trịnh Thị Xim, Lê Thị Thu

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Dành cho giáo viên mầm non)

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TRẺ MẪU GIÁO

NgâN hàNg

ThEO DỰ ÁN

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TRẺ MẪU GIÁO

Cao Thị hồng nhung – nguyễn Thị Thành – Trịnh Thị Xim,  
Lê Thị Thu – Trương Thị minh Phượng

THEO TIẾP CẬN 
DỰ ÁN HỌC TẬP 

PHÁT TRIỂN

 CHƯƠNG TRÌNH  
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

DÀNH CHO TRẺ M
ẪU 

G
IÁ

O

DÀNH CHO TRẺ 
MẪU GIÁO

(Dành cho cán bộ q
uả

n 
lí

và giáo viên m
ầm

 n
on

)

NGUYỄN THUÝ HẰNG – VŨ HOÀNG VÂN

cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
(Dành cho giáo viên mầm non)

Tổ chức
các dự án

steam

NGUYỄN THUÝ HẰNG – VŨ HOÀNG VÂN

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
(Dành cho giáo viên mầm non)

Tổ chức
các dự án

steam

Hướng dẫn  
giáo viên mầm non

vào dạy học dự án

ứng dụng

sơ đồ tư duy 

và sketchnote

Đoàn Thị Thuần, Trần Thị ngoan

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

•	Nguyễn Thuý Hằng,  
Vũ Hoàng Vân

•	19 x 26.5 cm; 76 trang
•	47.000 đ
•	MS: 0G369 

•	Nguyễn Thuý Hằng,  
Vũ Hoàng Vân

•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	50.000 đ
•	MS: 0G370 

•	Nguyễn Thuý Hằng,  
Vũ Hoàng Vân

•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	50.000 đ 
•	MS: 0G371 

•	Đoàn Thị Thuần
•	19 x 26,5; 80 trang
•	50.000 đ
•	MS: 0G374  

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5; 128 trang
•	68.000 đ
•	MS: 0G375

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5; 64 trang
•	44.000 đ
•	MS: 0G376  

dạy học dự án và TỔ CHỨC CÁC DỰ ÁN STEAM

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thanh – Vũ Huyền Trinh,  
Bùi Hoàng Giang – Nguyễn Thị Phương,  
Trương Thị Thuỷ – Nguyễn Thanh Bảo Uyên

(Ứng dụng công nghệ  
và tài nguyên số)

phát triển  
chương trình  
giáo dục nhÀ trưỜng

Tài liệu hướng dẫn 
giáo viên MẦM non

•	Nguyễn Thị Thanh (Chủ biên)
•	19 x 26,5 cm; 120 trang
•	75.000 đ
•	MS: 0G378
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GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

Bé
 rè

n lu
yện kĩ năng sống

Họ tên trẻ: ..........................................................

Lớp: .............................................................................

Năm học: ..............................................................

CÁC H
OAT đ�N

G

CÁC H
OAT đ�N

G

CÁC H
OAT đ�N

G

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 
NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Dành cho trẻ

tuổi

4-5

Họ tên trẻ: ..........................................................

Lớp: .............................................................................

Năm học: ..............................................................

CÁC H
OAT đ�N

G

CÁC H
OAT đ�N

G

CÁC H
OAT đ�N

G

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 
NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Dành cho trẻ

tuổi

5-6

Họ tên trẻ: ..........................................................

Lớp: .............................................................................

Năm học: ..............................................................

CÁC H
OAT đ�N

G

CÁC H
OAT đ�N

G

CÁC H
OAT đ�N

G

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 
NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Dành cho trẻ

tuổi

3-4

CÁC H
OAT đ�N

G

CÁC H
OAT đ�N

G

CÁC H
OAT đ�N

G

Họ tên trẻ: .............................................................................

Nhóm trẻ: ...............................................................................

Năm học: .................................................................................

24-36
cho trẻ

CAO THỊ HỒNG NHUNG – PHẠM THỊ HUÊ

KĨ NĂNG

Thực hiện vệ sinh cá nhân

TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN

  Quan sát từng hình vẽ và nói xem các bạn đang thực hiện hoạt động vệ sinh 
 cá nhân gì.

 Kể tên các đồ dùng có trong tranh. Nối từng bạn với đồ dùng phù hợp.

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi  
các hoạt động giáo dục kĩ năng sống

Tranh

1
Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi  
các hoạt động giáo dục kĩ năng sống

Tranh

9

Tự tin vào bản thân

kĩ năng
tình cảm Xã hội

  Cùng giáo viên đọc to nội dung dưới mỗi bức tranh. Nói xem bé thường tự tin 
trong những hoạt động nào.

 Cắt / xé, dán hình bông hoa hoặc ngôi sao tặng cho các bạn tự tin vào bản thân. 

 Tự tin biểu diễn trên sân khấu.  Tự tin hát trước các bạn.

 Tự tin làm quen với bạn người nước ngoài.

Hello!

 Kể lại câu chuyện theo tranh và nói xem các bạn đã sáng tạo để giải quyết 
tình huống như thế nào.

 Đọc từ “sáng tạo” theo giáo viên và tô chữ theo nét chấm mờ.

Sao cầu cứ bị  
võng xuống?

Suy nghĩ sáng tạo

KĨ NĂNG TƯ DUY

1

32

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi  
các hoạt động giáo dục kĩ năng sống

Tranh

22

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H520

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 16 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H514

 	 Bộ tranh cô hướng dẫn  
trẻ 3 – 4 tuổi các hoạt động  
giáo dục kĩ năng sống

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29,7 x 42 cm; 31 tranh
•	69.000 đ
•	MS: TA323

	 Bộ tranh cô hướng dẫn  
trẻ 4 – 5 tuổi các hoạt động  
giáo dục kĩ năng sống 

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29,7 x 42 cm; 31 tranh
•	69.000 đ
•	MS: TA324

	 Bộ tranh cô hướng dẫn  
trẻ 5 – 6 tuổi các hoạt động  
giáo dục kĩ năng sống 

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29,7 x 42 cm; 31 tranh
•	69.000 đ
•	MS: TA325

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H521

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H522

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG, NGUYỄN THỊ THU HÀ, 

HOÀNG THỊ NHO, ĐẶNG THỊ TRANG, NGUYỄN THỊ THANH GIANG

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Giá: 68.000 đ

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC 

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên 

mầm non)

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ
Họ tên trẻ: ....................

....................
..................

Lớp: ....................
....................

....................
.................

Năm học: .....................
....................

....................
.

CÁC 
HOAT

 đ�NG

CÁC 
HOAT

 đ�NG

CÁC 
HOAT

 đ�NG

Dành cho trẻ

TUỔI
3-4

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Họ tên trẻ: ..........................................................

Lớp: ...........................................................
..................

Năm học: ...........................................................
...

CÁC 
HOAT đ

�NG

CÁC 
HOAT đ

�NG

CÁC 
HOAT đ

�NG

4-5
Dành cho trẻ

TUỔI

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Họ tên trẻ: ..........................................................
Lớp: .............................................................................
Năm học: ..............................................................

CÁC H
OAT đ�NG

CÁC H
OAT đ�NG

CÁC H
OAT đ�NG

Dành cho trẻ

TUỔI

5-6

Cao Thị hồng nhung, Vũ Thị huyền Trang, nguyễn Thị Thu hà, 

hoàng Thị nho, Đặng Thị Trang, nguyễn Thị Thanh gIang

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Giá: ... đ

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC 

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên 

mầm non)

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ
Họ tên trẻ: ..........................

............................
....

Lớp: ..........................
............................

.......................

Năm học: ...........................
............................

.......

CÁC 
HOAT

 đ�NG

CÁC 
HOAT

 đ�NG

CÁC 
HOAT

 đ�NG

Dành cho trẻ

TUỔI
3-4

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG 

NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Họ tên trẻ: ..........................................................

Lớp: ...........................................................................
..

Năm học: ..............................................................

CÁC 
HOAT đ

�NG

CÁC 
HOAT đ

�NG

CÁC 
HOAT đ

�NG

4-5
Dành cho trẻ

TUỔI

CAO THỊ HỒNG NHUNG, VŨ THỊ HUYỀN TRANG NGUYỄN THỊ HUỆ, TẠ THU PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Họ tên trẻ: ..........................................................
Lớp: .............................................................................
Năm học: ..............................................................

CÁC H
OAT đ�NG

CÁC H
OAT đ�NG

CÁC H
OAT đ�NG

Dành cho trẻ

TUỔI

5-6

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

I SBN 9 7 8 - 6 -0 4 - 0 3 8 3 2 7 - 3

9 7 8 6 0 4 0 3 8 3 2 7 3

•	Cao Thị Hồng Nhung, 
Hoàng Thị Nho

•	19 x 26,5 cm; 96 trang	
•	  68.000 đ
•	MS: 0G351

	 Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ

Bộ sách nhằm trang bị cho trẻ 
những kĩ năng thiết yếu sau:
•	 Kĩ năng tự chăm sóc bản thân.
•	 Kĩ năng tình cảm xã hội.
•	 Kĩ năng tư duy.
•	 Kĩ năng điều chỉnh cảm xúc.

•	Ngô Như Quỳnh
•	19 x 25,5 cm; 16 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H420

•	Nguyễn Trà My
•	19 x 25,5 cm; 16 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H418

•	Ngô Như Quỳnh
•	19 x 25,5 cm; 16 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H419

•	Nguyễn Trà My
•	19 x 25,5 cm; 16 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H417

nhút nhát

NGUYỄN TRÀ MY

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sốngTự TiN

lỄ phép

Tủ
 sách

NGÔ NhƯ QUỲNh

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sốngTíNh
TRUNG

Tủ
 sách

Thực
NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN TRÀ MY

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sốngYêU QUý

Tủ
 sách

bảN ThâN NGÔ NhƯ QUỲNh

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sốnghợp Tác

Tủ
 sách

VUi Vẻ
CÙ THỊ PHƯƠNG DUNG

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sống

Tủ
 sách

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Giá:  đ

nhút nhát

NGUYỄN TRÀ MY

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sống

Tủ
 sách

NGÔ NHƯ QUỲNH

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sống

Tủ
 sách

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN TRÀ MY

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sống

Tủ
 sách

NGUYỄN SỸ TẤU

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sống

Tủ
 sách

NGÔ NHƯ QUỲNH

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sống

Tủ
 sách

CÙ THỊ PHƯƠNG DUNG

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sống

Tủ
 sách

Tủ s
ách

Bé rèn luyện kĩ năng sống

VÌ SAO BÉ TÔM NÍN KHÓC?
(DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 3 - 6 TUỔI)

I SBN 9 7 8 - 6 0 4 - -0 3 8 3 2 9 - 7

9 7 8 6 0 4 0 3 8 3 2 9 7

Giá: 10.000đ

NGUYỄN SỸ TẤU

Tủ
 sách

Bé
 r

èn
 lu

yện kĩ năng sốngYêU

Tủ
 sách

lao độNG

•	Cù Phương Dung
•	19x25.5 cm; 12 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H421

•	Nguyễn Sỹ Tấu
•	19x25.5 cm; 16 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H982

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên
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nhút
nhát

con
mèo

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 3

 tu
ổiNGUYỄN THỊ THẢO

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

qu
ả trứng

NGUYỄN THỊ THẢO

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 3
 tu

ổi

đuổi
cáo

NGUYỄN THỊ THẢO

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 3
 tu

ổi

Lăn Lăn Lăn
 Lăn  Lăn Lăn

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 3
 tu

ổi

BÙI THỊ ÁNH TUYẾT

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

vẹ t
tập
nói

con

BÙI THỊ ÁNH TUYẾT

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 3
 tu

ổi

•	Bùi Thị Ánh Tuyết
•	18,5 x 18,5 cm; 16 trang
•	18.000 đ  
•	MS: 0H526

•	Nguyễn Thị Thảo
•	18,5 x 18,5 cm; 12 trang
•	14.000 đ  
•	MS: 0H525

•	Nguyễn Thị Thảo
•	18,5 x 18,5 cm; 16 trang
•	18.000 đ  
•	MS: 0H524

•	Nguyễn Thị Thảo
•	18,5 x 18,5 cm; 16 trang
•	18.000 đ  
•	MS: 0H523

•	Bùi Thị Ánh Tuyết
•	18,5 x 18,5 cm; 16 trang
•	18.000 đ  
•	MS: 0H527

Truyện tranh phát triển ngôn ngữ cho trẻ 0 - 3 tuổi

P hát triển ng ôn ngữ  c ho  trẻ 0  -  3  tu
ổi

Các câu chuyện
Khơi gợi cảm xúc!

Thế giới trẻ thơ ngộ nghĩnh!

Thân thiện,

đáng yêu!
Ngọt ngào!

gần gũi!

Bay bổng!



HOÀNG THỊ DINH – NGUYỄN THỊ HIỀN – VŨ THỊ THU HẰNG – TRẦN THỊ NGỌC TRÂMBÙI THỊ LÂM – NGUYỄN THỊ CẨM BÍCH – NGUYỄN TUẤN VĨNH

Hướng dẫn 

theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà NộiTel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

 CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.
adc.net.vn

books@adc.net.vn
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, TÍCH HỢP, 
LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Giá: ... đ

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

Họ tên trẻ: ..............
................

................
................

..........

Lớp: ..............
................

................
................

................
...............

Năm học: ..............
................

................
................

............

Nguyễn Thị Bích Thảo - Nguyễn Ngọc Huyền - Phạm Thanh Hoa

HỌC BẰNG CHƠI

NGUYỄN THỊ MINH THẢO

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

 CAÙC HOAÏT ÑOÄNG  GIUÙP TR
EÛ

  LAØM QUEN     VÔÙI CHÖÕ VIEÁT
3 - 4 tuổi

VÔÙÔÙÔI CCHHÖÖ VVIIEETT
tuổi

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

PHẦN hai
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



Cao Thị hồng nhung – Vũ huyền Trinh – Lương Thị Bình
nguyễn Thị Thu hạnh – nguyễn Thị hoài

Hướng dẫn  
nâng cao chất lượng

cho trẻ em mầm non
giáo dục kĩ năng xã hội

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Hướng dẫn nâng cao cHất lượng  
giáo dục kĩ năng xã Hội  

cHo trẻ em mầm non

Giá: ... đ

CAO THỊ HỒNG NHUNG – TRẦN THỊ NGỌC TRÂM – NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
HOÀNG THỊ NHO – ĐINH THỊ BÍCH THUỶ

Hướng dẫn 

đánh giá việc thực hiện 
Chương trình Giáo dục mầm non 
trong các cơ sở giáo dục mầm non

XÂY DỰNG, SỬ DỤNG 
BỘ CÔNG CỤ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  
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Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, SỬ DỤNG 
BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Giá: ... đ

HOÀNG THỊ DINH – NGUYỄN THỊ HIỀN – VŨ THỊ THU HẰNG – TRẦN THỊ NGỌC TRÂM

BÙI THỊ LÂM – NGUYỄN THỊ CẨM BÍCH – NGUYỄN TUẤN VĨNH

Hướng dẫn 

theo quan điểm giáo dục toàn diện, 

tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  
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Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO QUAN ĐIỂM 

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, TÍCH HỢP, 

LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Giá: ... đ

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

Cao Thị hồng nhung – Vũ huyền Trinh – Lương Thị Bình

nguyễn Thị Thu hạnh – nguyễn Thị hoài

Hướng dẫn  
nâng cao chất lượng

cho trẻ em mầm non
giáo dục kĩ năng xã hội

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Hướng dẫn nâng cao cHất lượng  

giáo dục kĩ năng xã Hội  

cHo trẻ em mầm non

Giá: ... đ

NguyễN Thị Mỹ TriNh – Vũ Thị Ngọc MiNh – Vũ Thị huyềN TraNg – ĐặNg PhươNg hoa 

Hướng dẫn 

trong các hoạt động giáo dục 
cho trẻ mầm non

giáo dục giới

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà NộiTel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

Hướng dẫn giáo dục giới  
trong các Hoạt động giáo dục  

cHo trẻ mầm non

Giá: ... đ

HOÀNG THỊ DINH – NGUYỄN THỊ HIỀN – VŨ THỊ THU HẰNG – TRẦN THỊ NGỌC TRÂM
BÙI THỊ LÂM – NGUYỄN THỊ CẨM BÍCH – NGUYỄN TUẤN VĨNH

Hướng dẫn 

theo quan điểm giáo dục toàn diện, 
tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO QUAN ĐIỂM 

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, TÍCH HỢP, 
LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Giá: ... đ

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 60 trang
•	39.000 đ
•	MS: 0G344

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 48 trang
•	31.000 đ
•	MS: 0G342

•	Hoàng Thị Dinh
•	19 x 26,5 cm; 52 trang
•	36.000 đ
•	MS: 0G343 

Hoàng THị DinH,  nguyễn THị ÁnH nguyệT,  Vũ THị THu Hằng, 
Đặng THị THanH Huyền, nguyễn THị Hào, Đặng PHương Hoa

Cẩm nang hướng dẫn

công tác quản lí 
trong cơ sở 
giáo dục mầm non
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

•	Hoàng Thị Dinh
•	19 x 26,5 cm; 76 trang
•	50.000 đ
•	MS: 0G360 

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 48 trang
•	35.000 đ
•	MS: 0G361

•	Nguyễn Bá Minh (Chủ biên)
•	19 x 26,5 cm; 104 trang
•	47.000 đ
•	MS: 0G283 

•	29,7 x 21 cm; 88 trang
•	38.000 đ
•	MS: 0G153

	ch ương trình, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUYÊN ĐỀ

Hồ Lam Hồng, Bùi Thị Lâm, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hà Hạnh, 
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Thu Hằng

Hướng dẫn

trong cơ sở giáo dục mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC

HƯỚNG DẪN  

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN  
CHƯƠNG TRÌNH  
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Trần Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Dinh, Hoàng Thị Nho, Cao Thị Hồng Nhung,  
Đinh Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Hà

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HƯỚNG DẪN  
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Giá: 47.000 đ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

•	Hồ Lam Hồng
•	19 x 26.5 cm; 104 trang
•	68.000 đ
•	MS: 0G322 

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 84 trang
•	51.000 đ
•	MS: 0G324 

•	Trần Thị Ngọc Trâm
•	19 x 26.5 cm; 72 trang
•	47.000 đ
•	MS: 0G323 

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	19 x 26.5 cm; 80 trang
•	52.000 đ
•	MS: 0G320 

THU THUỶ – LÊ MỸ DUNG

cán bộ quản lí và giáo viên mầm non 
theo quy định hiện nay

BỒI DƯỠNG  
THƯỜNG XUYÊN

Sổ tay hướng dẫn

•	Thu Thuỷ, Lê Mỹ Dung
•	14.5 x 20.5 cm; 48 trang
•	15.000 đ
•	MS: 8U014

GIÁO DỤC MẦM NON

CHƯƠNG TRÌNH

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

Cao Thị Hồng Nhung – Đinh Thị Thu

Hạnh phúcHạnh phúc
Trường mầm non

Từ những điều đơn giản

Xây dựng

•	Hoàng Thị Dinh, 
Nguyễn Thanh Giang

•	19 x 26,5 cm; 80 trang
•	35.500 đ 
•	MS: 0G260

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 21



Họ tên trẻ: ........................................................................

Lớp: .............................................................................................

Năm học: ..........................................................................

Nguyễn Thị Bích Thảo - Nguyễn Ngọc Huyền - Phạm Thanh Hoa

Họ tên trẻ: ........................................................................Lớp: .............................................................................................Năm học: ..........................................................................

Nguyễn Thị Bích Thảo - Nguyễn Ngọc Huyền - Phạm Thanh Hoa

Họ tên trẻ: ........................................................................

Nhóm / Lớp: ................................................................

Năm học: ..........................................................................

Nguyễn Thị Bích Thảo - Nguyễn Ngọc Huyền - Phạm Thanh Hoa

Họ tên trẻ: ........................................................................

Lớp: .............................................................................................

Năm học: ..........................................................................

Nguyễn Thị Bích Thảo - Nguyễn Ngọc Huyền - Phạm Thanh Hoa

	 Dành cho giáo viên

Làm quen với toán

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H427

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	19 x 26,5 cm; 28 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H429

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	19 x 26,5 cm; 20 trang
•	10.000 đ
•	MS: 0H428

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	19 x 26,5 cm; 36 trang
•	13.500 đ
•	MS: 0H438

Học bằng chơi – Bộ Tranh cô HD trẻ 
4 – 5 tuổi làm quen với toán

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	29,7 x 42 cm; 27 tranh
•	51.000 đ
•	MS: TA173

Học bằng chơi – Bộ Tranh cô HD trẻ 
3 – 4 tuổi làm quen với toán

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	29,7 x 42 cm; 19 tranh
•	37.000 đ
•	MS: TA172

Học bằng chơi – Bộ Tranh cô HD trẻ 
5 – 6 tuổi làm quen với toán

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	29,7 x 42 cm; 35 tranh
•	66.000 đ
•	MS: TA174

Học bằng chơi – Bộ Tranh cô HD trẻ 
24 – 36 tháng tuổi làm quen với toán

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	29,7 x 42 cm; 19 tranh
•	37.000 đ
•	MS: TA171

Học bằng chơi – các hoạt động giúp trẻ làm quen với toán

	 Dành cho trẻ

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH22



phạm thị huệ

•	Vũ Hoàng Vân - Nguyễn Thị Phương Thảo
•	21x12 cm; 22 chi tiết
•	96.500 đ
•	MS: TA350

Bộ đồ dùng
giúp trẻ mẫu giáo chơi và tạo hình với chữ số

	 Bộ đồ dùng gồm 11 chữ số mẫu và 11 chữ số cách điệu ngộ nghĩnh, vui 
mắt được khoét rỗng, bế hình.

Bộ phiếu HƯỚNG DẪN TRẺ Thực hành
các hoạt động chơi và tạo hình với chữ số
(Dành cho trẻ mẫu giáo)

•	Phạm Thị Huê
•	21x29.7 cm; 14 phiếu
•	15.000 đ
•	MS: TA353 

•	Hoàng Anh Ngọc, Đặng Hồng Hải
•	15x10 cm; 24 cặp
•	21.000đ
•	MS: TA277 

•	Hoàng Anh Ngọc, 
Đặng Hồng Hải

•	7 x 10 cm; 30 quân
•	15.000đ
•	MS: TA278 

•	Hoàng Anh Ngọc, 
Đặng Hồng Hải

•	7x10 cm; 40 quân
•	18.000đ
•	MS: TA279 

•	Hoàng Ngọc Hiển
•	20.5x14.5 cm 
•	102 chi tiết xếp theo 9 chủ đề
•	67.000đ
•	MS: TA341 

•	Phan Thị Thu Hằng
•	20 x 14 cm
•	30 chi tiết
•	74.000 đ 
•	MS: TA263

•	Hoàng Ngọc Hiển
•	20.5x14.5 cm 
•	99 chi tiết xếp theo 9 chủ đề
•	62.000đ
•	MS: TA340 

•	Hoàng Ngọc Hiển
•	26x16.2 cm 
•	192 chi tiết xếp theo 9 chủ đề
•	90.000đ
•	MS: TA342 

•	Nguyễn Thị Nhung
•	5 x 9 cm; 38 thẻ
•	29.000 đ
•	MS: TA354

Bộ thẻ chữ số 
(hỗ trợ trẻ mẫu giáo làm quen với toán) 

Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán
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HỌC BẰNG CHƠI

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG  GIUÙP
 TRE

Û

  LAØM QUEN

     VÔÙI CHÖÕ VIEÁT
4 - 5 
tuổi

NGUYỄN THỊ MINH THẢO
PHẠM THỊ THU HƯƠNG

HỌC BẰNG CHƠI

NGUYỄN THỊ MINH THẢO
PHẠM THỊ THU HƯƠNG

 

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG  GIUÙP
 TRE

Û

  LAØM QUEN

     VÔÙI CHÖÕ VIEÁT
3 - 4 
tuổi

VÔÙÔÙÔI CCHHÖÖ VVIIEETTtuổi

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỌC BẰNG CHƠI

 
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG  GIUÙP TR

EÛ

  LAØM QUEN     VÔÙI CHÖÕ VIEÁT
5 - 6 tuổi

NGUYỄN THỊ MINH THẢO

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

làm quen với văn học và chữ viết

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 32 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H424

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 32 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H425

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 32 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H426

Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết

Dành cho trẻ

Học bằng chơi
Bộ tranh cô HD trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với chữ viết  

Học bằng chơi
Bộ tranh cô HD trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với chữ viết

Học bằng chơi
Bộ tranh cô HD trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ viết

•	Nguyễn Minh Thảo
•	29.7 x 42 cm; 31 tranh
•	60.000 đ
•	MS: TA191

•	Nguyễn Minh Thảo
•	29.7 x 42 cm; 31 tranh
•	60.000 đ
•	MS: TA192

•	Nguyễn Minh Thảo
•	29.7 x 42 cm; 31 tranh
•	60.000 đ
•	MS: TA193

Dành cho giáo viên

NguyễN THỊ MiNH THảo, ĐỖ THỊ LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

1 Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiế
ng Việt cho trẻ

 mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

NguyễN THỊ MiNH THảo, ĐỖ THỊ LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

NguyễN MiNH THỊ THảo, LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 − 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số)Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

1 TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. Thanh Phong

chong choùngGôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THỊ THảo, LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 - 5 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuýNguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

1 Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. Thanh Phong

chong choùng

Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

1 
TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 − 6 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

1 
TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” 

O o 
Gioù vaø chong choùng
Ngoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. 

Thanh Phong

chong choùng
Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

NguyễN ThỊ MiNh Thảo, ĐỖ ThỊ LAN ThƯ

Giá: 13.500 đCTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” 

O o 
Gioù vaø chong choùng

Ngoïn gioù thoåi qua

Chong choùng quay tít.

Gioù ñi maát roài

Choùng im thin thít. 

Thanh Phong

chong choùng

Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.

– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.

– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

NguyễN ThỊ MiNh Thảo, ĐỖ ThỊ LAN ThƯ

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH24



D
àn

h ch
o giáo viên

phạm thị huệ

•	 Đoàn Phùng Thuý Liên
•	5x9 cm; 44 thẻ
•	16.000đ
•	MS: TA055

•	 Phan Lan Anh
•	 7x10 cm; 32 quân
•	 15.000đ
•	 MS: TA116

•	Đoàn Phùng Thuý Liên 
•	 9 x 16 cm; 44 thẻ
•	28.000đ
•	MS: TA034

•	Vũ Hoàng Vân - Nguyễn Thị Phương Thảo
•	21x12 cm; 67 chi tiết
•	160.500đ
•	MS: TA349

Bộ đồ dùng
giúp trẻ mẫu giáo chơi và tạo hình với chữ cái

•	Phạm Thị Huê
•	21x29.7 cm; 32 phiếu
•	23.500đ
•	MS: TA352

Bộ phiếu 
HƯỚNG DẪN TRẺ thực hành các hoạt động  
chơi và tạo hình với chữ cái (Dành cho trẻ mẫu giáo)

	 Bộ đồ dùng gồm các chữ cái mẫu và các chữ cái 
cách điệu ngộ nghĩnh, được khoét rỗng, bế hình. 

NguyễN THỊ MiNH THảo, ĐỖ THỊ LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

1 Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiế
ng Việt cho trẻ

 mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

NguyễN THỊ MiNH THảo, ĐỖ THỊ LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

NguyễN MiNH THỊ THảo, LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 − 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số)Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

1 TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. Thanh Phong

chong choùngGôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THỊ THảo, LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 - 5 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuýNguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

1 Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. Thanh Phong

chong choùng

Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

1 
TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 − 6 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

1 
TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” 

O o 
Gioù vaø chong choùng
Ngoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. 

Thanh Phong

chong choùng
Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

NguyễN ThỊ MiNh Thảo, ĐỖ ThỊ LAN ThƯ

Giá: 13.500 đCTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” 

O o 
Gioù vaø chong choùng

Ngoïn gioù thoåi qua

Chong choùng quay tít.

Gioù ñi maát roài

Choùng im thin thít. 

Thanh Phong

chong choùng

Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.

– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.

– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

NguyễN ThỊ MiNh Thảo, ĐỖ ThỊ LAN ThƯ

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số)
Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN THỊ MiNH THảo, ĐỖ THỊ LAN THƯ

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

NguyễN THỊ MiNH THảo, ĐỖ THỊ LAN THƯ

Giá: 13.500 đCTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 
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1 TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. Thanh Phong

chong choùngGôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 
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BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 - 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

1 TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. Thanh Phong

chong choùngGôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)
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BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 − 6 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 
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Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” 

O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.
Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. 

Thanh Phong

chong choùng
Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.

– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.

– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.
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BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

1 
TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” 

O o 
Gioù vaø chong choùng

Ngoïn gioù thoåi qua
Chong choùng quay tít.
Gioù ñi maát roài
Choùng im thin thít. 

Thanh Phong

chong choùng
Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

NguyễN ThỊ MiNh Thảo, ĐỖ ThỊ LAN ThƯ
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Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

NGUYỄN THỊ HIẾU – NGUYỄN THỊ CẨM BÍCH
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NGUYỄN VĂN ĐÔNG

NGUYỄN MINH THẢO, ĐẶNG DIỆP THUÝ

NGUYỄN MINH THẢO, ĐẶNG DIỆP THUÝ

NGUYỄN MINH THẢO, ĐẶNG DIỆP THUÝ

NGUYỄN MINH THẢO

Tuyển chọn 

thơ ca, truyện kể, câu đố 

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 

vùng dân tộc thiểu số)
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Hiếu (Chủ biên)

Hồ Lam Hồng, Bùi Thị Kim Tuyến, Nguyễn Minh Thảo

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỘNG TÁC VIÊN,

CỘNG ĐỒNG, CHA MẸ

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT 

CHO TRẺ EM NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

(DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỘNG TÁC VIÊN, CỘNG ĐỒNG, CHA MẸ TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ EM NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Hiếu (Chủ biên), Hồ Lam Hồng, Bùi Thị Kim Tuyến, 
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ĐOÀN PHÙNG THUÝ LIÊN – NGUYỄN THỊ TUYẾT  
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BỘ THẺ NHẬN BIẾT CHỮ CÁI (Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

(Tái bản lần thứ hai). Mã số : TA184v2-MTT 

In 4.000 bản (QĐ 175), khổ 9 x 16 cm. Đơn vị in : Công ty CP In Bao bì Hà Tây; Địa chỉ : Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội 

Số ĐK xuất bản :  4818-2022/CXBIPH/ 1-2156/GD. Số QĐXB : 5308/QD-GD-HN ngày 27 tháng 12 năm 2022

 ISBN : 978-604-0-35310-8. In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2023.     

BỘ THẺ NHẬN BIẾT CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

(Dành cho trẻ em dưới 06 tuổi)

Giá: 26.000đ Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

Chịu trách nhiệm xuất bản :

Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

Chịu trách nhiệm nội dung :

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo :

Phó Tổng biên tập ĐINH GIA LÊ

Giám đốc CTCP Mĩ thuật và Truyền thông PHẠM VĂN THẮNG

Biên tập lần đầu : NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH — HOÀNG BÍCH TRÀ

Biên tập tái bản : VŨ THỊ VÂN

Biên tập mĩ thuật : NGUYỄN BÍCH LA

Thiết kế bìa & trình bày : NGUYỄN THUÝ QUỲNH

Minh hoạ : NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Chế bản : CTCP MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Bản quyền thuộc NXB Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tất cả các phần của nội dung bộ thẻ này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi 

chưa có sự cho phép bằng văn bản của NXB Giáo dục Việt Nam và CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.
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Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số

50 
thẻ

BỘ THẺ NHẬN BIẾT TỪ QUA HÌNH ẢNH

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số

B
Ộ

 T
H

Ẻ 
N

H
Ậ

N
 B

IẾ
T 

TỪ
 Q

U
A

 H
ÌN

H
 Ả

N
H

 (T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ti
ến

g 
Vi

ệt
 c

ho
 tr

ẻ 
vù

ng
 d

ân
 tộ

c 
th

iể
u 

số
) ;

 (T
ái

 b
ản

 lầ
n 

th
ứ 

nh
ất

)

M
ã 

số
 : 

TA
18

6v
0-

M
TT

. I
n 

1.
00

0 
bả

n 
(Q

Đ
33

),
 k

hổ
 9

 x
 1

6 
cm

. Đ
ơn

 v
ị i

n 
: C

ôn
g 

ty
 C

P 
In

 B
ao

 b
ì H

à 
Tâ

y.
 Đ

ịa
 c

hỉ
 : 

Th
ôn

 L
ai

 X
á,

 x
ã 

Ki
m

 C
hu

ng
, h

uy
ện

 H
oà

i Đ
ức

, T
P.

 H
à 

N
ội

Số
 Đ

K 
xu

ất
 b

ản
 : 

61
6-

20
20

/C
XB

IP
H

/4
0-

34
0/

G
D.

 S
ố 

Q
Đ

XB
 : 

77
5/

Q
Đ

-G
D

-H
N

 n
gà

y 
21

 th
án

g 
4 

nă
m

 2
02

0.
 IS

BN
 9

78
-6

04
-0

-2
19

58
-9

 

In
 x

on
g 

và
 n

ộp
 lư

u 
ch

iể
u 

th
án

g 
5 

nă
m

 2
02

0.
   

 

B
Ộ

 T
H

Ẻ 
N

H
Ậ

N
 B

IẾ
T 

TỪ
 Q

U
A

 H
ÌN

H
 Ả

N
H

 (T
ăn

g 
cư

ờn
g 

ti
ến

g 
Vi

ệt
 c

ho
 tr

ẻ 
vù

ng
 d

ân
 tộ

c 
th

iể
u 

số
) ;

 (T
ái

 b
ản

 lầ
n 

th
ứ 

nh
ất

)

M
ã 

số
 : 

TA
18

6v
0-

M
TT

. I
n 

3.
00

0 
bả

n 
(Q

Đ
 6

1)
, k

hổ
 9

 x
 1

6 
cm

. Đ
ơn

 v
ị i

n 
: C

ôn
g 

ty
 C

P 
In

 v
à 

Ba
o 

bì
 H

à 
Tâ

y.
 Đ

ịa
 c

hỉ
 : 

Kh
u 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

La
i X

á,
 H

oà
i Đ

ức
, H

à 
N

ội
.

Số
 Đ

K 
xu

ất
 b

ản
 : 

18
74

-2
01

7/
CX

BI
PH

/1
9-

78
9/

G
D.

 S
ố 

Q
Đ

XB
 : 

26
44

/Q
Đ

-G
D

-H
N

 n
gà

y 
21

 th
án

g 
6 

nă
m

 2
01

7.
 IS

BN
 9

78
-6

04
-0

-1
06

10
-0

 

In
 x

on
g 

và
 n

ộp
 lư

u 
ch

iể
u 

th
án

g 
7 

nă
m

 2
01

7.
   

 

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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Nguyễn Minh Thảo

Sản phẩm
 được phát hành bởi hệ thống trung tâm

 sách - thiết bị giáo dục  

Chịu trách nhiệm
 xuất bản :

Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI

Tổng Giám
 đốc HOÀNG LÊ BÁCH

Chịu trách nhiệm
 nội dung :

Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH

Tổ chức và chịu trách nhiệm
 bản thảo :

Phó Tổng biên tập ĐINH GIA LÊ

Giám
 đốc CTCP M

ĩ thuật và Truyền thông PHẠM
 VĂN THẮNG

Biên tập lần đầu : NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH – DƯƠNG M
INH TÂM

Biên tập tái bản : DƯƠNG M
INH TÂM

Biên tập m
ĩ thuật : NGUYỄN BÍCH LA

Thiết kế bìa : THÁI THANH VÂN

Trình bày : NGUYỄN THUÝ QUỲNH

M
inh hoạ : NGUYỄN THỊ THANH VÂN - NGUYỄN THẾ PHI

Chế bản : CTCP M
Ĩ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

CTCP M
ĩ thuật và Truyền thông - NXB Giáo dục Việt Nam

 giữ quyền công bố tác phẩm
.

BỘ THẺ NHẬN BIẾT TỪ QUA HÌNH ẢNH

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)
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HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC 

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT 

CHO TRẺ EM MẦM NON NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TĂNG CƯỜNG 

TIẾNG VIỆT CHO TRẺ EM MẦM NON 

NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

I SBN 9 7 8 - 60 4 - -0 3 8 3 2 6 - 6

9 7 8 6 0 4 0 3 8 3 2 6 6

Giá: 58.000 đ

•	Nguyễn Minh Thảo
•	19 x 26,5 cm; 112 trang
•	58.000 đ
•	MS: 0G350

•	Nguyễn Minh Thảo
•	9 x 16 cm; 29 thẻ
•	26.000 đ
•	MS: TA184

Bộ thẻ 
nhận biết chữ cái 
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 
vùng dân tộc thiểu số)

•	MS: 0H570

•	MS: 0H569
•	MS: 0H568

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

	Tă ng cường tiếng Việt  
cho trẻ vùng dân tộc thiểu số

•	Nguyễn Minh Thảo
•	17 x 24 cm; 32 trang
•	13.500 đ/cuốn

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 − 6 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN THỊ MiNH THảo, ĐỖ THỊ LAN THƯ

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

NguyễN THỊ MiNH THảo, ĐỖ THỊ LAN THƯ

Giá: 13.500 đCTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

NguyễN MiNH THỊ THảo, LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 − 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

1 TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. Thanh Phong

chong choùngGôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THỊ THảo, LAN THƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 - 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý NguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuýNguyễN MiNH THảo, ĐặNg diệp THuý

1 TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” O o Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. Thanh Phong

chong choùngGôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 − 6 tuổi 

vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” 

O o 
Gioù vaø chong choùngNgoïn gioù thoåi quaChong choùng quay tít.Gioù ñi maát roàiChoùng im thin thít. 

Thanh Phong

chong choùng
Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.

– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

NguyễN ThỊ MiNh Thảo, ĐỖ ThỊ LAN ThƯ

Giá: 13.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn
books@adc.net.vn

AdcBook

BÉ CHƠI VÀ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số)

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

NguyễN MiNh Thảo, ĐặNg diệp Thuý

1 
TranhBộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Phát âm : “o” 

O o 
Gioù vaø chong choùng

Ngoïn gioù thoåi qua
Chong choùng quay tít.
Gioù ñi maát roài
Choùng im thin thít. 

Thanh Phong

chong choùng

Gôïi yùhöôùng daãn treû : – Ñoïc theo coâ baøi thô.– Goïi teân hình veõ, ñoïc theo coâ töø döôùi hình veõ.
– Toâ maøu chong choùng vaø chöõ caùi o.

NguyễN ThỊ MiNh Thảo, ĐỖ ThỊ LAN ThƯ

1 
Tranh

Bộ tranh  cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi chơi và làm quen với chữ cái

(Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số)

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 25



(HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH)
VẬN ĐỘNG TINH

THỰC HÀ
NH KĨ NĂNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẺ   4 – 5   TUỔI

BỘ PHIẾU GIÚP TRẺBỘ PHIẾU GIÚP TRẺ

(HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH)
VẬN ĐỘNG TINH

TRẺ   3 – 4   TUỔI

THỰC HÀNH KĨ NĂNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

(HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH)
VẬN ĐỘNG TINH

THỰC HÀ
NH KĨ NĂNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẺ   5 – 6   TUỔI

BỘ PHIẾU GIÚP TRẺ

HOÀNG THỊ DINH - NGUYỄN THỊ THANH TÂM

HỖ�TRỢ�
HOẠT�ĐỘNG�TẠO�HÌNH

HỖ�TRỢ�
HOẠT�ĐỘNG�TẠO�HÌNH

BỘ�PHIẾUBỘ�PHIẾU

5�-�6TRẺ� TUỔI�

HỖ TRỢ 
HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH

HỖ TRỢ 
HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH

BỘ PHIẾUBỘ PHIẾU

•	MS: TA366•	MS: TA365•	MS: TA364

	 Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình -  
Giúp trẻ thực hành kĩ năng vận động tinh

•	Ngô Thị Ngân, Lê Thị Thu
•	21x29.7 cm; 28 phiếu
•	25.000đ (Dự kiến)
•	MS: TA384

•	Ngô Thị Ngân, Lê Thị Thu
•	21x29.7 cm; 24 phiếu
•	23.000đ (Dự kiến)
•	MS: TA383

•	Ngô Thị Ngân, Lê Thị Thu
•	21x29.7 cm; 24 phiếu
•	23.000đ (Dự kiến)
•	MS: TA382

•	Ngô Thị Ngân, Lê Thị Thu
•	21x29.7 cm; 20 phiếu
•	21.000đ (Dự kiến)
•	MS: TA381

Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	26.5x19 cm; 20 trang
•	8.500đ
•	MS: 0H133

•	MS: 0H136

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	26.5x19 cm; 24 trang
•	9.000đ
•	MS: 0H134

•	MS: 0H137

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	26.5x19 cm; 32 trang
•	11.500đ
•	MS: 0H135

•	MS: 0H138

Bé tập vẽ, tập tô màu theo chủ đề
•	Nguyễn Thị Hiếu
•	26.5x19 cm; 24 trang
•	9.000đ/cuốn

Bé tập làm thủ công theo chủ đề

hoạt động tạo hình

•	Nguyễn Thị Nhung
•	21x29.7 cm; 16 phiếu
•	19.500 đ/bộ

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH26



GIÚP BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘT

•	Nguyễn Thị Hiền
•	19 x 26.5 cm; 60 trang
•	40.000 đ
•	MS: 0G314

•	Thu Thuỷ
•	19 x 26.5 cm; 48 trang
•	19.000 đ 
•	MS: 0H335

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN
TRÍ TUỆ, TƯ DUY LÔGIC

Bé 
làm quen với 

Bé 
làm quen với 

QUY�N

55

(Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

nguyễn thị thanh huyền – nguyễn thị phương thảo

(Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

nguyễn thị thanh huyền – nguyễn thị phương thảo

MÀU SẮC, HÌNH DẠNG 

Bé 
làm quen với 

Bé 
làm quen với 

QUYỂN

22

(Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

nguyễn thị thanh huyền – nguyễn thị phương thảo

THÊM - BỚT, TÁCH - GỘP

Bé 
làm quen với 

Bé 
làm quen với 

QUY�N

(Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

nguyễn thị thanh huyền – nguyễn thị phương thảo

(Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

nguyễn thị thanh huyền – nguyễn thị phương thảo

Bé làm quen với toán

•	MS: 0H515•	MS: 0H519•	MS: 0H517 •	MS: 0H518•	MS: 0H516

•	Hoàng Thị Dinh
•	19 x 26,5 cm; 56 trang
•	40.000 đ
•	MS: 0G353

Giá : 9.500 đ

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

books@adc.net.vnAdcBookadc.net.vn

tËp mét

häc ch÷ c¸i
tËp t« ch÷vµ

Trường:

Lớp:

Họ và tên:

Năm học:

CÙNG BÉ HỌC CHỮ CÁI VÀ TẬP TÔ CHỮ (TẬP MỘT)
(Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

TRẦN THỊ TUYẾT HOA

Cùng béCùng béBÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘTBộ sách

nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

2

1

1

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

books@adc.net.vnAdcBookadc.net.vn

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

tËp hai

Trường:

Lớp:

Họ và tên:

Năm học:

BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘTBộ sách

häc ch÷ c¸i
tËp t« ch÷vµ

Giá : 9.500 đ

CÙNG BÉ HỌC CHỮ CÁI VÀ TẬP TÔ CHỮ (TẬP HAI)
(Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

TRẦN THỊ TUYẾT HOA

Cùng béCùng bé

nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

1

2

1

2 3

nhËn biÕt
vµ tËp t« ch÷ sè

Trường:

Lớp:

Họ và tên:

Năm học:

1

2

TRẦN THỊ TUYẾT HOA

Cùng béCùng bé

Giá : 9.500đ 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

books@adc.net.vnAdcBookadc.net.vn

CÙNG BÉ NHẬN BIẾT VÀ TẬP TÔ CHỮ SỐ
(Dành cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi)Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘTBộ sách

•	MS: 0H504 •	MS: 0H505 •	MS: 0H503 

Bé tập tô chữ
•	 Trần Thị Tuyết Hoa
•	17 x 24 cm; 32 trang
•	9.500 đ/cuốn

Phát triên
   THÂM MI

Nguyễn Thị Hiền – Phan Ngọc Vinh  
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Hoạ
t độ

ng

khám phá,

trả
i nghiệm

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ:...............................................

Lớp:.............................................................

Năm học:.................................................

 

Họ tên trẻ:...............................................

Lớp:.............................................................

Năm học:.................................................
Nguyễn Minh Huyền – Phan Ngọc Vinh 
Nguyễn Thị Thanh Tâm

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hoạ
t độ

ng

khám phá,

trả
i nghiệm

DINH DUONG
   SUC KHOE

Nguyễn Thị Minh Thảo – Vũ Thị Tâm

Họ tên trẻ:...............................................

Lớp:.............................................................

Năm học:.................................................

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phát triên
  NGÔN NGU

Họ tên trẻ:...............................................

Lớp:.............................................................

Năm học:.................................................
Nguyễn Thị Thanh Huyền – Nguyễn Thị Lương

Phát triên
Nhân thuc

Hoạ
t độ

ng

khám phá,

trả
i nghiệm

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hoàng Thị Dinh – Đặng Thị Anh

Họ tên trẻ:..................................................

Lớp:................................................................

Năm học:....................................................

  KHÁM PHÁ
   KHOA HOC

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Hoạ
t độ

ng

khám phá,

trả
i nghiệm

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ
•	MS: 0H313

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 36 trang
•	20.000 đ
•	MS: 0H314

•	Nguyễn Thị Hiền
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ
•	MS: 0H315

•	Hoàng Thị Dinh
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ
•	MS: 0H312

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ
•	MS: 0H316

Hoạt động khám phá, trải nghiệm

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền
•	17 x 24 cm; 24 trang
•	8.000 đ/cuốn

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 27



	 Bộ sách tiếp cận phương pháp giáo dục liên ngành, kết hợp các lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Nghệ thuật và 
Toán học giúp trẻ kích thích trí tưởng tượng, tư duy sáng tạo. Mỗi hoạt động trong sách hướng dẫn trẻ đi từ khám phá 
đến đưa ra ý tưởng và bắt tay thực hiện theo các dự án.

hướng dẫn thực hành các hoạt động steam

VŨ THỊ HUYỀN TRANG 
NGUYỄN THUÝ HẰNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA

TRẺ 4 – 5 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THUÝ HẰNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

S T E MA

TRẺ 5 – 6 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

Họ và tên trẻ:  _____________________

Lớp:  ____________________________

Cơ sở GDMN:  _____________________

Năm học:  20_________ – 20_________

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
NGUYỄN THUÝ HẰNG

S T E MA

TRẺ 3 – 4 TUỔI

THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

S   Khoa học: đặc điểm của trống (phát ra âm thanh khi gõ vào).
T   Công nghệ: sử dụng giấy, băng dính / keo dán, đất nặn, bóng bay.

E   Chế tạo: xé, dán, vẽ trang trí chiếc trống.A   Nghệ thuật: trang trí trống theo ý thích.M  Toán học: nhận biết mặt trống là hình tròn.

•	 Giáo	viên	/	cha	mẹ	trò	chuyện	với	trẻ	về	yếu	tố	STEAM	khi	thực	hiện	

hoạt	động	này.•	 Vẽ	/	xé,	dán	trang	trí	chiếc	trống	theo	ý	thích	của	bé.
•	 Bé	thực	hiện	làm	chiếc	trống	cùng	giáo	viên	/	cha	mẹ.

YẾU TỐ STEAM

THỬ THÁCH

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi thực hành các hoạt động STEAM
TRANH 6

S   Khoa học: nam châm có thể hút sắt và một số kim loại.
T   Công nghệ: dùng thiết bị công nghệ tìm hiểu về đặc tính của  

nam châm. 
E   Chế tạo: làm được cần câu buộc nam châm, gắn ghim cài giấy lên 

những con cá.A   Nghệ thuật: tạo hình những con cá, trang trí cần câu theo ý thích.

M  Toán học: đếm số con cá; đo chiều dài dây câu, cần câu bằng 

những đơn vị đo khác nhau như: bàn tay, khối gỗ xếp hình,...

•	 Giáo	viên	/	cha	mẹ	trò	chuyện	với	trẻ	về	yếu	tố	STEAM	khi	thực	hiện	

hoạt	động	này.•	 Nối	những	con	cá	có	cài	ghim	giấy	bằng	sắt	với	cần	câu	có	buộc		

nam	châm.
•	 Bé	tạo	hình	các	con	cá	theo	ý	thích	và	chơi	trò	chơi	câu	cá;	thi	xem	ai	

câu	được	nhiều	cá	hơn	cùng	giáo	viên	/	cha	mẹ	và	các	bạn.

YẾU TỐ STEAM

THỬ THÁCH

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi thực hành các hoạt động STEAM
TRANH 14

S   Khoa học: khám phá các vật va chạm vào nhau tạo ra âm thanh.

T   Công nghệ: chọn đồ vật tái sử dụng, thân thiện với môi trường để làm 

chuông gió.
E   Chế tạo: sắp xếp, buộc các chìa khoá, xâu hột hạt để làm chuông gió.

A   Nghệ thuật: sắp xếp vị trí chìa khoá cao thấp khác nhau; lựa chọn 

hột hạt nhiều màu sắc.M  Toán học: đo chiều dài các dây trong chuông gió; đếm số chìa khoá.

YẾU TỐ STEAM

THỬ THÁCH

•	 Giáo	viên	/cha	mẹ	trò	chuyện	với	trẻ	về	yếu	tố	STEAM	khi	thực	hiện	

hoạt	động	này.•	 Vẽ	chuông	gió	theo	ý	thích	của	bé	vào	khung	trống.
•	 Bé	thực	hiện	làm	chuông	gió	cùng	giáo	viên	/	cha	mẹ.	Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi thực hành các hoạt động STEAM

TRANH 8

Dành cho trẻ

•	MS: 0H497

•	Nguyễn Thuý Hằng, Vũ Thị Huyền Trang
•	19 x 26.5 cm; 28 trang	
•	18.000 đ/cuốn

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN TRẺ 3 – 4 TUỔI 
THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG STEAM

•	MS: TA297

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN TRẺ 4 – 5 TUỔI 
THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG STEAM 

•	MS: TA298

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN TRẺ 5 – 6 TUỔI 
THỰC HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG STEAM 

•	MS: TA299

•	MS: 0H498 •	MS: 0H499

Dành cho giáo viên
Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

DỰ ÁN Làm trống

•	 Quan	sát	và	nói	xem	các	bạn	làm	trống	từ	những	vật	liệu	gì,	chiếc	

trống	được	làm	như	thế	nào.

•	 Nói	xem	có	thể	trang	trí	trống	bằng	những	n
guyên	vật	liệu	nào	khác.	

(Dán	giấy,	vẽ,	xé	dán,	dùng	đất	nặn,.
..)

1 		Làm mặt trống:	dùng	một	nửa	

quả	bóng	bay	kéo	giãn	che	lên		

miệng	vỏ	hộp	sữa	đặc.

KHÁM PHÁ

 Sản phẩm hoàn thiện:	dùng	dùi	gõ	và	

lắng	nghe	âm	thanh	của	chiếc	trống.

3 	Thêm dây đeo:	dán	/	buộc	thêm		

dây	đeo	vào	vỏ	hộp	sữa.

2 		Trang trí:	dán	băng	dính	màu	

trang	trí	vỏ	hộp	sữa	theo	ý	thích.

4 		Làm dùi trống:	dùng	hai	mẩu	

đất	nặn	xoay	tròn,	gắn	lên	
đầu	que	gỗ	làm	dùi	trống.

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi thực hành các hoạt động STEAM TRANH 5

DỰ ÁN Trò chơi câu cá

•	 Quan	sát	các	bước	hướng	dẫn	và	nói	x
em	bạn	đã	làm	trò	chơi	câu	cá	

như	thế	nào.

•	 Thử	giải	thích	vì	sao	có	thể	câu	đư
ợc	cá	lên.	(Nam	châm	hút	sắt	nên	

những	con	cá	được	gắn	ghim	cài	giấy	bằng	sắt	sẽ	bị	hút	dính	vào
		

thỏi	nam	châm	trên	cần	câu.)

KHÁM PHÁ
Nào, câu cá  

lên thôi!

1 	Tạo hình những con cá:  
Vẽ	và	cắt	giấy	màu	thành		
hình	những	con	cá;	gắn	ghim		

cài	giấy	bằng	sắt	lên		
những	con	cá.	

2  Làm cần câu:		
Buộc	thỏi	nam	châm		
vào	đầu	dây	câu.

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi thực hành các hoạt động STEAM TRANH 13

DỰ ÁN Làm chuông gió

3   Buộc tiếp các dây  
và treo lên. Khi gió thổi đến, 

các chìa khoá va vào nhau 
tạo âm thanh vui tai.

KHÁM PHÁ

• Quan sát các bước hướng dẫn và nói xem các bạn làm chuông gió bằng 

vật liệu gì, làm như thế nào.

• Nói xem bé có thể làm chuông gió từ những đồ vật nào khác. (Có thể thay 

chìa khoá bằng những đồ vật cứng hoặc bằng kim loại như: mẩu gỗ, hột 

hạt, vỏ sò, thìa, nắp chai,… để khi có gió các vật này va chạm vào nhau tạo 

ra âm thanh) 

1   Buộc một đầu sợi dây vào một 

chiếc chìa khoá. Có thể xâu, luồn 

thêm hột hạt vào dây theo ý 

thích. Buộc, xâu, luồn tương tự 

với các dây còn lại.

2   Buộc đầu dây còn lại vào một 

chiếc bát giấy đã đục lỗ.

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi thực hành các hoạt động STEAM TRANH 7

•	Trần Diệu Linh
•	29.7 x 42 cm; 26 tranh	
•	64.000 đ/bộ
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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Bộ Giáo dục và Đào tạo
PHAN VĂN HOÀ – VŨ THỊ THANH NHÃ  NGUYỄN THỊ MINH THẢO – TRẦN HƯƠNG QUỲNH  NGUYỄN MINH TUẤN – NGUYỄN THỊ TRANG – VŨ THỊ LỤA

dÀNH CHO TRẺ EM MẪU GIÁO

TIẾNG ANH
CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN VỚI

Nguyễn Thị Minh Thảo, Trần Thị Thu Hiền,  Vũ Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Hà, Vũ Huyền Trinh

HƯỚNG DẪN CHO TRẺ MẪU GIÁO  
LÀM QUEN VỚI

Ở NƠI CÓ ĐIỀU KIỆN

	h ướng dẫn trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh

•	Phan Văn Hoà
•	29.7 x 21 cm; 28 trang
•	20.000 đ
•	MS: 0G306

•	Nguyễn Thị Minh Thảo
•	19 x 26.5 cm; 48 trang
•	48.000 đ
•	MS: 0G335 

	 Nội dung Chương trình gồm những vấn đề 
cơ bản nhằm định hướng cho việc phát triển 
tài liệu, học liệu và tổ chức các hoạt động 
cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.

Bộ sách gồm sáu cuốn: Eduplay Friends 1A, 1B, 2A, 2B, 3A và 3B tương ứng với ba cấp độ dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 
bắt đầu làm quen với Tiếng Anh.
Nội dung từng cuốn sách được xây dựng theo Chương trình khung cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.
Ngoài ra, đi kèm bộ sách còn có các tài nguyên khác hỗ trợ như: học liệu điện tử (hoclieu.adc.net.vn); Ebook,  
Worksheet, giáo án,... trên website ADCEduplay.vn.

•	MS: 0H216 

•	MS: 0H278•	MS: 0H218 •	MS: 0H215

•	MS: 0H277•	MS: 0H217 

Dành cho trẻ

	 Bộ sách gồm các bài soạn tương ứng với mỗi chủ đề, được xây dựng chi tiết cho mỗi buổi 30 phút. 
Các hoạt động đề xuất được xây dựng dựa trên kĩ thuật dạy tiếng Anh và phương pháp sư phạm 
mầm non, kết hợp tương tác giữa giáo viên và trẻ, giữa trẻ với nhau, các hoạt động cá nhân, theo 
nhóm, hoạt động tĩnh - động đan xen... với sự hỗ trợ của công nghệ.

•	MS: 0G304

•	MS: 0G305

•	MS: 0G243 

•	MS: 0G247 •	MS: 0G244 

•	MS: 0G246 

Dành cho giáo viên 

•	Phạm Minh Nguyệt 
(Chủ biên)

•	19 x 26,5 cm; 64 trang
•	36.000 đ/cuốn

•	Phạm Minh Nguyệt  
(Chủ biên)

•	19 x 26,5 cm; 36 trang
•	25.000 đ/cuốn
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•	  Phạm Minh Nguyệt
•	14,8 x 21 cm; 16 thẻ
•	49.000 đ
•	MS: TA317

•	Phạm Minh Nguyệt
•	14,8 x 21 cm; 23 thẻ
•	60.000 đ
•	MS: TA320

•	Phạm Minh Nguyệt
•	14,8 x 21 cm; 21 thẻ
•	55.000 đ
•	MS: TA318

•	Phạm Minh Nguyệt
•	14,8 x 21 cm; 27 thẻ
•	68.000 đ
•	MS: TA321

•	Phạm Minh Nguyệt
•	14,8 x 21 cm; 26 thẻ
•	64.000 đ
•	MS: TA319

•	Phạm Minh Nguyệt
•	14,8 x 21 cm; 29 thẻ
•	72.000 đ
•	MS: TA322

Flashcard Eduplay Friends

29 Tranh

Bộ tranh  
Cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi khám phá khoa học

Bé hãy :
•	 Quan	sát	tranh	và	nói	xem	tranh	vẽ	gió	làm	cho	những	vật	gì	bay	hoặc	chuyển	

động	được.
•	 Vẽ	thêm	một	vật	có	thể	chuyển	động	được	nhờ	có	gió	(ví	dụ	:	bóng	bay,	lá	cây...).

Không khí chuyển động tạo thành gió

Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	19x26.5 cm; 20 trang
•	9.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H391

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	19x26.5 cm; 28 trang
•	11.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H392

•	Nguyễn Thị Thanh Giang
•	19x26.5 cm; 32 trang
•	12.500 đ (Dự kiến)
•	MS: 0H393

•	Nguyễn Thanh Giang
•	29,7 x 42 cm; 19 tranh
•	37.000 đ (Dự kiến)
•	MS: TA371 

•	Nguyễn Thanh Giang
•	29,7 x 42 cm; 26 tranh
•	46.000 đ (Dự kiến) 
•	MS: TA372 

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ khám phá khoa học

Bộ tranh �
Cô hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi 
khám phá khoa học

Bộ tranh �
Cô hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi 
khám phá khoa học

•	Nguyễn Thanh Giang
•	29,7 x 42 cm; 31 tranh
•	58.000 đ (Dự kiến) 
•	MS: TA373 

Bộ tranh �
Cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi 
khám phá khoa học
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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SO THEO DOI 
SUC KHOE

Họ và tên trẻ : ..................................................................

Nam                  Nữ

Ngày / tháng / năm sinh : ..................................................

Trường : ..........................................................................

Xã / phường / huyện / quận : ......................................

Tỉnh / thành phố : .................................................

(Ảnh của trẻ)

SỔ THEO DÕI SỨC KHOẺ TRẺ NHÀ TRẺ

Giá : 7.500đadc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

    •   
    •   
    •   
    •   
    •   
    •   
    •   AdcBook Tân Mai

 

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

Tăng cường hoạt động thể lực mỗi ngày

Mỡ

Tăng cường hoạt động thể lực mỗi ngày

Sữa chua

Sữa
tươi

Pho mát

Sữa 
chua
uống

Dầu ăn

Sữa

NƯỚC UỐNG :  
6 đơn vị

= =
Kẹo lạc 8 g Mật ong 6 g

= = = =
1,5 thìa hạt nêm 6 g

= =
Mỡ 5 g Bơ 6 g

= =

Sữa chua 100 g Pho mát 15 g

= = = = =
Cá 35 gĐùi gà ta cả xương 120 g

(thịt lườn gà 40 g)
Tôm sú 70 g

(tôm đồng 42 g)
1 quả trứng gà 47 g Ðậu phụ 58 g

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= =

= =

1 lát bánh mì 37 g
Khoai tây 95 g
(cả vỏ 109 g)

Khoai lang 70 g
(cả vỏ 84 g)

Khoai sọ 76 g
(cả vỏ 93 g)

Cơm tẻ 110 g Bánh phở 120 g

1đơn vị =
200 ml

1,5 thìa bột canh 5 g

Ngô nếp 120 g Bánh mì 74 g Mì ăn liền 55 g

1,5 thìa nước mắm 
15 g 2 thìa xì dầu 21 g

Đường

Muối

Bơ

Nguyễn Minh Huyền - Nguyễn Thị Hải Yến

Dành cho trẻ từ 3 tháng tuổi  
đến 36 tháng tuổi

(Dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SO THEO DOI 
SUC KHOE

Họ và tên trẻ : ..................................................................

Nam                  Nữ

Ngày / tháng / năm sinh : .................................................

Trường : ..........................................................................

Xã / phường / huyện / quận : ......................................

Tỉnh / thành phố : .................................................

(Ảnh của trẻ)

SỔ THEO DÕI SỨC KHOẺ 
TRẺ MẪU GIÁO

Giá: 10.500 đ

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 
 SỔ THEO DÕI SỨC KHOẺ TRẺ MẪU GIÁO

1   Sổ được sử dụng để theo dõi quá trình phát triển 
thể lực của trẻ mẫu giáo (trẻ từ 3 đến 6 tuổi) 
trong quá trình theo học tại các cơ sở giáo dục 
mầm non (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 
năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2   Sổ do cán bộ y tế hoặc giáo viên phụ trách lớp ghi 
thông tin và được lưu giữ tại phòng y tế của nhà 
trường hoặc tại lớp của trẻ. 

3   Kết quả theo dõi thể lực, khám chuyên khoa và 
các thông tin về tình trạng dinh dưỡng trong biểu 
đồ tăng trưởng là công cụ tốt nhất để theo dõi sức 
khoẻ của trẻ. Khi phát hiện trẻ có những biểu 
hiện bất thường về sự phát triển thể lực, sức khoẻ, 
nhà trường cần thông báo cho gia đình để phối 
hợp trong việc đưa ra những biện pháp can thiệp 
phù hợp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và 
bảo vệ sức khoẻ cho trẻ.

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

Nguyễn Minh Huyền - Nguyễn Thị Hải Yến

Dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi
(Dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMGIÁ : 13.000 đ 

SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP
TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ TRẺ

SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

    •   
    •   
    •   
    •   
    •   
    •   
    •   AdcBook Tân Mai

 

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

Tăng cường hoạt động thể lực mỗi ngày

Mỡ

Tăng cường hoạt động thể lực mỗi ngày

Sữa chua

Sữa
tươi

Pho mát

Sữa 
chua
uống

Dầu ăn

Sữa

NƯỚC UỐNG :  
6 đơn vị

= =
Kẹo lạc 8 g Mật ong 6 g

= = = =
1,5 thìa hạt nêm 6 g

= =
Mỡ 5 g Bơ 6 g

= =

Sữa chua 100 g Pho mát 15 g

= = = = =
Cá 35 gĐùi gà ta cả xương 120 g

(thịt lườn gà 40 g)
Tôm sú 70 g

(tôm đồng 42 g)
1 quả trứng gà 47 g Ðậu phụ 58 g

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= =

= =

1 lát bánh mì 37 g
Khoai tây 95 g
(cả vỏ 109 g)

Khoai lang 70 g
(cả vỏ 84 g)

Khoai sọ 76 g
(cả vỏ 93 g)

Cơm tẻ 110 g Bánh phở 120 g

1đơn vị =
200 ml

1,5 thìa bột canh 5 g

Ngô nếp 120 g Bánh mì 74 g Mì ăn liền 55 g

1,5 thìa nước mắm 
15 g 2 thìa xì dầu 21 g

Đường

Muối

Bơ

Trường : ...............................................

................................................................................

Xã / phường / huyện / quận : .......................

.......................................................................................

Tỉnh / thành phố : ........................................

Năm học : ............................................

NGUYỄN MINH HUYỀN

Nguyễn Minh Huyền - Nguyễn Thị Bình

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SO THEO DOI 

SUC KHOE
Trẻ từ 3 tháng tuổi

đến 36 tháng tuổi

Họ và tên trẻ : ............
...............

...............
...............

.........

Nam               
   Nữ

Ngày / tháng / năm sinh : ............
...............

...............
........

Trường : ............
...............

...............
...............

...............
..

Xã / phường / huyện / quận : ............
...............

...........

Tỉnh / thành phố : ............
...............

...............
.......

(Ảnh của trẻ)

Nguyễn Minh Huyền - Đặng Thu Hà

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SO THEO DOI SUC KHOE

Trẻ từ 3 đến 6 tuổi

Họ và tên trẻ : ..................................................................

Nam                  Nữ
Ngày / tháng / năm sinh : .................................................

Trường : ..........................................................................

Xã / phường / huyện / quận : ......................................

Tỉnh / thành phố : .................................................

(Ảnh của trẻ)

•	Hoàng Thị Dinh
•	19 x 26.5 cm; 88 trang
•	40.000 đ
•	MS: 0G326

•	Nguyễn Thị Hiền
•	19 x 26.5 cm; 152 trang
•	75.000 đ
•	MS: 0G332

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 64 trang
•	35.000 đ
•	MS: 0G325

	 hướng dẫn kĩ năng đảm bảo an toàn

•	Nguyễn Thị Hiền
•	19 x 26.5 cm; 68 trang
•	45.000 đ
•	MS: 0G318

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

•	MS: 0H574

•	MS: 0H575

•	MS: 0H576

DINH DƯỠNG – SỨC KHOẺ 

•	Nguyễn Minh Huyền
•	14,5 x 20,5 cm; 36 trang
•	10.500 đ
•	MS: 0G356

•	Nguyễn Minh Huyền
•	14,5 x 20,5 cm; 28 trang
•	7.500 đ
•	MS: 0G355

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26,5 cm; 24 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0G262

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH 
VỀ NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC 

VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM MẦM NON 
KHI TRẺ Ở NHÀ

Cù Thị Thuỷ – Nguyễn Thị Hiền – Nguyễn Minh Huyền – Lê Thị Hải – Nguyễn Thị Thanh  
Trần Thị Tần Lan – Trần Thị Kim Liên – Nguyễn Thị Bích Thảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cẩm nang

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách – thiết bị giáo dục  

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel : (024) 7306 8789 – Fax : (024) 3512 1385.

books@adc.net.vnAdcBookadc.net.vn
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nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

•	Nguyễn Thị Bích Thảo
•	17 x 24 cm; 48 trang
•	17.500 đ
•	MS: 0G273

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	14.000 đ/cuốn
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	 Bộ tài liệu giúp trẻ: 
•	 Nhận biết đám cháy, các vật dễ cháy, nổ,...
•	 Nhận biết phương tiện, thiết bị, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, biển chỉ dẫn thoát hiểm,...
•	 Cách báo động cháy, cách phòng chống cháy. 
•	 Cách thoát hiểm an toàn khi có cháy xảy ra.

giáo dục PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THOÁT HIỂM AN TOÀN

NHẬN BIẾT CÁCH PHÒNG CHÁY

không tự ý dùng diêm, nến  

không tự ý sử dụng bếp gas

không nghịch củi đang cháy

không tự ý nghịch pháo bông

BỘ TRANH GIÚP TRẺ MẪU GIÁO NHẬN BIẾT CÁCH PHÒNG CHÁY  
VÀ MỘT SỐ KĨ NĂNG THOÁT HIỂM AN TOÀN KHI XẢY RA CHÁY

1
Tranh

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
VÀ THOÁT HIỂM AN TOÀN

Bé nhận biết, thực hành các kĩ năng

(Dành cho trẻ mẫu giáo)

Họ tên trẻ:  ..............................................

Lớp:  .......................................................

Năm học:  ...............................................

Nguyễn Minh Huyền − Trần Mai Phương

Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục

(Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

và THOÁT HIỂM AN TOàN

Nguyễn Minh Huyền − Trần Kim Khánh – Trần Mai Phương

NO FIRE

CẤM LỬA

BỘ TRANH GIÚP TRẺ NHẬN BIẾT MỘT SỐ BIỂN BÁO  
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THOÁT HIỂM AN TOÀN

•	Nguyễn Minh Huyền
•	19 x 26,5 cm; 24 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H423

 •	Nguyễn Minh Huyền, Trần Kim Khánh
•	19 x 26,5 cm; 48 trang
•	38.000 đ
•	MS: 0G352

	 Bộ tranh giúp trẻ mẫu giáo nhận biết cách phòng cháy  
và một số kĩ năng thoát hiểm an toàn khi xảy ra cháy 

•	Trần Kim Khánh, Nguyễn Thị Bình
•	42 x 29,7 cm; 7 tranh
•	35.000 đ
•	MS: TA329

	 Bộ tranh cô hd trẻ nhận biết, thực hành các kĩ năng  
phòng  cháy chữa cháy và thoát hiểm an toàn

•	Nguyễn Minh Huyền, Trần Thị Trâm
•	29,7 x 42 cm; 23 tranh
•	48.000 đ
•	MS: TA330

BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN TRẺ NHẬN BIẾT, THỰC HÀNH CÁC KĨ NĂNG 
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THOÁT HIỂM AN TOÀN

Tranh 

1

Nhận biết nguồn lửa

 � Quan sát từng hình ảnh và cùng cô kể tên một số nguồn lửa.

 � Đánh dấu  vào  cạnh hình ảnh nguồn lửa mà bé đã từng nhìn thấy.

  lửa từ bếp gas

  lửa từ bếp củi

lửa từ que diêm

lửa từ bật lửa gas

  lửa từ bếp than

lửa do chập, 
cháy thiết bị điện

Nhận biết

•	Trần Kim Khánh, Nguyễn Thị Bình
•	7 x 10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA327

Đám cháy có ích:  

ngọn nến sinh nhật

Đám cháy gây hại:  

cháy rừng

•	Trần Kim Khánh, Nguyễn Thị Bình
•	22 x 16 cm; 30 chi tiết
•	65.000 đ
•	MS: TA326

Tranh được sử dụng kèm theo sách dành cho trẻ

	 Bộ tranh giúp trẻ nhận biết một số  
biển báo phòng cháy chữa cháy và 
thoát hiểm an toàn

•	Trần Kim Khánh, Nguyễn Thị Bình
•	21 x 29,7 cm; 8 tranh
•	24.000 đ
•	MS: TA328
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Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................

Lớp:  ...............................................................................................................................................................

Năm học:  .......................................................................................................................................

vũ huyền trinh – vũ thỊ nGỌC Minh

Các hoạt động giúp trẻ 4 – 5  tuổi

Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................
Lớp:  ...............................................................................................................................................................
Năm học:  .......................................................................................................................................

vũ huyền trinh – vũ thỊ nGỌC Minh

Các hoạt động giúp trẻ 5 – 6  tuổi

Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................

Lớp:  ...............................................................................................................................................................

Năm học:  .......................................................................................................................................

vũ huyền trinh – vũ thỊ nGỌC Minh

Các hoạt động giúp trẻ  3 – 4   tuổi

HƯỚNG DẪN TRẺ PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI VÀ BẠO HÀNH

	 Với minh hoạ sinh động, màu sắc tươi mới, các tình huống thiết thực, cụ thể, bộ sách hướng dẫn trẻ:
•	 Nhận biết về cơ thể và vùng riêng tư.
• 	Nhận biết các dấu hiệu bị xâm hại và bạo hành.
• 	Cách xử lí khi gặp tình huống xâm hại và bạo hành.
• 	Cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại và bạo hành.

Dành cho trẻ

Dành cho giáo viên

•	MS: 0H500 •	MS: 0H501 •	MS: 0H502

•	MS: TA260

•	MS: TA261

•	MS: TA262

tranh cô hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi 
các hoạt động phòng tránh 
xâm hại và bạo hành 

•	Đặng Thị Kim Dung
•	7 x 10 cm; 30 quân
•	15.000đ
•	MS: TA276

tranh cô hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi 
các hoạt động phòng tránh 
xâm hại và bạo hành 

tranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi 
các hoạt động phòng tránh 
xâm hại và bạo hành 

Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

•	Nguyễn Thị Thu Hà
•	19 x 26.5 cm; 60 trang
•	44.000 đ 
•	MS: 0G313

•	Vũ Huyền Trinh
•	14.5 x 20.5 cm; 44 trang
•	25.000 đ 
•	MS: 0G317

•	Vũ Huyền Trinh
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	18.000 đ/cuốn

•	Vũ Huyền Trinh
•	29.7 x 42 cm; 28 tranh
•	45.000 đ/bộ

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 33



3 – 4
tuổi

Trẻ

Các hoạt động

Giáo dục tinh cảm,
ki năng xã hội

Họ tên trẻ: ..........................................

Lớp: ...................................................

Năm học: ...........................................

CAO THỊ HỒNG NHUNG
LƯƠNG THỊ BÌNH

Các hoạt động

Giáo dục tinh cảm,
ki năng xã hội

Họ tên trẻ: ..........................................

Lớp: ...................................................

Năm học: ...........................................

CAO THỊ HỒNG NHUNG
LƯƠNG THỊ BÌNH 5 – 6

tuổi

Trẻ

4 – 5
tuổi

Trẻ

Các hoạt động

Giáo dục tinh cảm,
ki năng xã hội

Họ tên trẻ: ..........................................

Lớp: ...................................................

Năm học: ...........................................

CAO THỊ HỒNG NHUNG
LƯƠNG THỊ BÌNH

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H476

Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 88 trang
•	51.000 đ
•	MS: 0G311

•	Đỗ Thị Hoà
•	7x10 cm; 20 quân
•	11.000 đ
•	MS: TA259

Dành cho trẻ

•	Phan Thị Thu Hằng
•	22 x 16 cm; 50 chi tiết
•	100.000 đ
•	MS: TA264

bộ đồ dùng hd trẻ các hđ phát triển tình cảm, 
kĩ năng xã hội

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H474

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	13.000 đ
•	MS: 0H475

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 16 trang	
•	9.000 đ
•	MS: 0H473 

Dành cho giáo viên

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29.7 x 42 cm; 22 tranh
•	46.000 đ
•	MS: TA243

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29.7 x 42 cm; 23 tranh
•	46.000 đ
•	MS: TA244

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29.7 x 42 cm; 23 tranh
•	46.000 đ
•	MS: TA245

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29.7 x 42 cm; 14 tranh
•	38.000 đ
•	MS: TA300

Bộ tranh cô HD trẻ 3 - 4 tuổi  
các hoạt động giáo dục  
tình cảm, kĩ năng xã hội

Bộ tranh cô HD trẻ 4 - 5 tuổi 
các hoạt động giáo dục 
tình cảm, kĩ năng xã hội

Bộ tranh cô HD trẻ 5 - 6 tuổi 
các hoạt động giáo dục 
tình cảm, kĩ năng xã hội

BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN TRẺ 
24 - 36 THÁNG TUỔI CÁC HOẠT 
ĐỘNG GIÁO DỤC TÌNH CẢM,  
KĨ NĂNG XÃ HỘI

	 Bộ sách được thiết kế mới lạ, nội dung phong phú 
sẽ giúp trẻ:

•	 Ý thức về bản thân.
• 	Biết thể hiện cảm xúc.
• 	Có hành vi và quy tắc ứng xử phù hợp.
• 	Có kĩ năng tự phục vụ bản thân.
• 	Biết tự bảo vệ bản thân, tránh nguy hiểm.

24 – 36
tháng tuổi

Trẻ

Giáo dục tinh cảm,

ki năng xã hội

Các hoạt động ,

~
Họ tên trẻ: ..........................................

Nhóm trẻ: ...........................................

Năm học: ...........................................

CAO THỊ HỒNG NHUNG
LƯƠNG THỊ BÌNH

TranhBộ tranh
Cô hướng dẫn trẻ 24 – 36 tháng tuổi các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội 1

� Giới thiệu về bản thân bé. (Bé tên là gì? Bé mấy tuổi? Tóc bé dài  
hay ngắn?...)

� Khoanh vào hình bạn trai nếu bé là bé trai; khoanh vào hình bạn gái 
nếu bé là bé gái.

Bé giới thiệu về mình

Gợi ý hướng dẫn trẻ:
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Cao Thị hồng nhung, nguyễn Thị BíCh Thảo, PhẠM Thanh hoa

Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................

Lớp:  ...............................................................................................................................................................

Năm học:  .......................................................................................................................................

(Dành cho trẻ 3-4 tuổi)

Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................

Lớp:  ...............................................................................................................................................................

Năm học:  .......................................................................................................................................

(Dành cho trẻ 4-5 tuổi)

Cao Thị hồng nhung, nguyễn Thị BíCh Thảo, phạm Thanh hoa

Họ tên trẻ:  .............................................
..............................................

......................................

Lớp:  .............................................
..............................................

..............................................
......................

Năm học:  .............................................
..............................................

............................................

(Dành cho trẻ 5-6 tuổi)

Cao Thị hồng nhung, nguyễn Thị BíCh Thảo, phạm Thanh hoa

Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26,5 cm; 56 trang
•	40.000 đ
•	MS: 0G310

Dành cho trẻ

•	Nguyễn Thị Thắng
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000đ
•	MS: TA356

•	Nguyễn Thị Thắng
•	7x10 cm; 20 quân
•	11.000đ
•	MS: TA357 

•	 Trần Thu Hoà
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000đ
•	MS: TA045

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	14,5 x 20,5 cm; 32 trang
•	16.000 đ
•	MS: 0G337

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

•	Vũ Hoàng Vân, Nguyễn Thị Phương Thảo
•	29,7 x 21 cm; 62 chi tiết, 2 tranh A3
•	70.000 đ
•	MS: TA351

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H465

•	Trần Thị Phượng
•	26.5 x 19 cm; 24 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0H254

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 24 trang
•	14.000 đ
•	MS: 0H466

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 28 trang
•	15.000 đ
•	MS: 0H467

Dành cho giáo viên

bộ tranh cô hd trẻ 3 - 4 tuổi 
làm quen với phương tiện và 
quy định giao thông

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29.7 x 42 cm; 23 tranh
•	39.000 đ
•	MS: TA239

bộ tranh cô hd trẻ 4 - 5 tuổi 
làm quen với phương tiện và 
quy định giao thông

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29.7 x 42 cm; 23 tranh
•	39.000 đ
•	MS: TA240

bộ tranh cô hd trẻ 5 - 6 tuổi 
làm quen với phương tiện và 
quy định giao thông

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29.7 x 42 cm; 27 tranh
•	49.000 đ
•	MS: TA241

Cao Thị Hồng Nhung – Nguyễn Thị Thu Hà – Vũ Thị Huyền Trang

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
CHO TRẺ MẦM NON

HƯỚNG DẪN CHA MẸ



5 - 6 tuổi
Trẻ

CAO THỊ HỒNG NHUNG – PHẠM THỊ HUÊCAO THỊ HỒNG NHUNG – PHẠM THỊ HUÊ

3 - 4 tuổi
Trẻ

Họ tên trẻ:  .......................................................................................................................

Lớp:  ................................................................................................................................................

Cơ sở GDMN:  .............................................................................................................

Năm học:  ............................................................................................................................

Trẻ 

4 - 5 tuổi

CAO THỊ HỒNG NHUNG – PHẠM THỊ HUÊ

Dành cho trẻ

•	MS: 0H528

•	MS: 0H529

 Nói xem bức tranh vẽ những gì, cảnh vật trong bức tranh như thế nào.
 Tô màu hoàn thiện bức tranh theo ý thích.

Môi trường xanh – sạch – đẹp

1 
Tranh

bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi các hoạt động bẢo VỆ Môi trưỜng

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN 
TRẺ 3 - 4 TUỔI  
CÁC HOẠT ĐỘNG  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

•	MS: TA283

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN 
TRẺ 5 - 6 TUỔI  
CÁC HOẠT ĐỘNG 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

•	MS: TA285
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Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động 
giáo dục bảo vệ môi trường 

trong các cơ sở 
giáo dục mầm non

Giá: ...đ

Cao Thị hồng nhung – nguyễn Thị Thu hà – nguyễn Thị ViệT Quỳnh – 
hoàng Thuý hằng – Vũ huyền Trinh – Vũ Thị huyền Trang

Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trường
trong CÁC CƠ SỞ giÁo DỤC mẦm non

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn

books@adc.net.vn

AdcBook
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Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động 

giáo dục bảo vệ môi trường 

trong các cơ sở 

giáo dục mầm non

Giá: ...đ

bộ giáo dục và đào tạo

Cao Thị hồng nhung – nguyễn Thị Thu hà – nguyễn Thị ViệT Quỳnh – 

hoàng Thuý hằng – Vũ huyền Trinh – Vũ Thị huyền Trang

Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trường

trong CÁC CƠ SỞ giÁo DỤC mẦm non
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Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động 

giáo dục bảo vệ môi trường 

trong các cơ sở 

giáo dục mầm non

Giá: ...đ

bộ giáo dục và đào tạo

Cao Thị hồng nhung – nguyễn Thị Thu hà – nguyễn Thị ViệT Quỳnh – 

hoàng Thuý hằng – Vũ huyền Trinh – Vũ Thị huyền Trang

Hướng dẫn tổ cHức Hoạt động giáo dục

bảo vệ môi trường

trong CÁC CƠ SỞ giÁo DỤC mẦm non

CAO THỊ HỒNG
 NHUNG - QU

ÁCH THỊ THAN
H HƯƠNG - N

GUYỄN THỊ LƯ
ƠNG

3 - 4
 tuổ

i

Dành cho tr

ẻ

Họ tên trẻ:  .........................
..........................

..........................
..........................

................

Lớp:  .........................
..........................

..........................
..........................

..........................
...............

Cơ sở GDMN:  ..................................
..........................

..........................
.......................

Năm học:  .........................
..........................

..........................
..........................

.....................

CAO THỊ HỒNG NHUNG - QUÁCH THỊ THANH HƯƠNG - NGUYỄN THỊ LƯƠNG

4 - 5 tuổi
Dành cho trẻ

Họ tên trẻ:  .......................................................................................................................

Lớp:  ................................................................................................................................................

Cơ sở GDMN:  .............................................................................................................

Năm học:  ............................................................................................................................

CAO THỊ HỒNG NHUNG - QUÁCH THỊ THANH HƯƠNG - NGUYỄN THỊ LƯƠNG

5 - 6 tuổ
i

Dành cho tr
ẻ

Họ tên trẻ:  .......................................................................................................................
Lớp:  ................................................................................................................................................
Cơ sở GDMN:  .............................................................................................................
Năm học:  ............................................................................................................................

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 88 trang
•	68.000 đ
•	MS: 0G333

Dành cho giáo viên

 Nói xem bức tranh vẽ những gì, cảnh vật bức tranh như thế nào.

 Tô theo nét chấm mờ và tô màu theo ý thích để hoàn thiện bức tranh.

Môi trường xanh – sạch – đẹp

1 
Tranh

bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi các hoạt động bẢo VỆ Môi trưỜng

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN 
TRẺ 4 - 5 TUỔI  
CÁC HOẠT ĐỘNG 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

•	MS: TA284

•	MS: 0H530

	 Bộ tranh được sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

•	 Trần Thu Hoà - Nguyễn Thị Hiếu
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000đ
•	MS: TA067

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 32 trang
•	15.000 đ/cuốn

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	29.7 x 42 cm; 28 tranh
•	35.000 đ/bộ

Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................Lớp:  ...............................................................................................................................................................Cơ sở GDMN:  ......................................................................................................................Năm học:  .......................................................................................................................................

Nguyễn Thị Minh Thảo – Tạ Văn Tiến – Trần Thị Hiền Tâm

Dành cho trẻ

tuổi4 - 5

Họ tên trẻ:  ......................................
......................................

......................................
...............

Lớp:  .....................................
......................................

......................................
......................................

........

Cơ sở GDMN:  .............................................................
......................................

...................

Năm học:  ......................................
......................................

......................................
.....................

Nguyễn Thị Minh Thảo – Tạ Văn Tiến – Trần Thị Hiền Tâm

Dành cho trẻ

tuổi
5 - 6

Họ tên trẻ:  .................................................................................................................................

Lớp:  ...............................................................................................................................................................

Cơ sở GDMN:  ......................................................................................................................

Năm học:  .......................................................................................................................................

Nguyễn Thị Minh Thảo – Tạ Văn Tiến – Trần Thị Hiền Tâm

Dành cho trẻ
tuổi3 - 4

•	MS: 0H342 •	MS: 0H343

•	Nguyễn Hồng Thu
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000đ
•	MS: TA169

•	Nguyễn Thị Minh Thảo,  
Tạ Văn Tiến,  
Trần Thị Hiền Tâm

•	19 x 26.5 cm; 32 trang	
•	18.000 đ/cuốn

•	 Trần Thu Hoà
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000đ
•	MS: TA068

•	MS: 0H403

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi 
thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu TRANH 4

Khí hậu và các mùa  
         trong năm 

mùa mưa

mùa khô

•	 Quan	sát	và	chỉ	vào	bức	tranh	vẽ	mùa	khô,	mùa	mưa.
•	 Tô	màu							bên	cạnh	bức	tranh	vẽ	mùa	mà	bé	thích.

 Nói xem bức tranh vẽ những gì, cảnh vật bức tranh như thế nào. Tô theo nét chấm mờ và tô màu hoàn thiện những cánh diều.

Môi trường xanh – sạch – đẹp

1 
Tranhbộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi các hoạt động bẢo VỆ Môi trưỜng

Thiên tai 

do biến đổi 

khí hậu

•	 Quan	sát	và
	kể	về	bức	

tranh.

•	 Đếm	xem	có	bao	nh
iêu	con	cua

,	con	ốc,	co
n	cá	bị	chế

t	vì	xâm	nhập	mặn	do	

biến	đổi	kh
í	hậu	trong

	bức	tranh
	và	khoanh

	vào	chữ	số
	tương	ứng

.

Xâm nhập mặn

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi 

thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu

TRANH 24

Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu TRANH 1

•	 Quan	sát	các	bức	tranh	và	nói	xem	thời	tiết	thay	đổi	như	thế	nào	trong	một	ngày.•	 Gạch	chéo	biểu	tượng	thời	tiết	không	phù	hợp	với	thời	tiết	trong	mỗi	bức	tranh.

Thời tiết

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN 
TRẺ 3 – 4 TUỔI THỰC HÀNH 
CÁC KĨ NĂNG THÍCH ỨNG  
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

•	MS: TA302

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN  
TRẺ 4 –5 TUỔI THỰC HÀNH  
CÁC KĨ NĂNG THÍCH ỨNG  
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

•	MS: TA303

	 BỘ TRANH CÔ HƯỚNG DẪN  
TRẺ 5 – 6 TUỔI THỰC HÀNH  
CÁC KĨ NĂNG THÍCH ỨNG  
VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

•	MS: TA304

•	Nguyễn Thị Minh Thảo, Tạ Văn Tiến, 
Trần Thị Hiền Tâm

•	29.7 x 42 cm; 28 tranh	
•	60.000 đ/bộ

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH36



BÉ HOẠT ĐỘNG VÀ 
KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ 

•	Vũ Huyền Trinh
•	MS: 0H186

•	Phan Lan Anh
•	MS: 0H191

•	Lý Thị Hằng
•	MS: 0H185

•	Vũ Thu Hằng
•	MS: 0H198

•	Nguyễn Thanh Giang
•	MS: 0H189

•	Nguyễn Minh Thảo
•	MS: 0H199

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	MS: 0H194

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	MS: 0H182

•	Nguyễn Minh Thảo
•	MS: 0H188

•	Phan Lan Anh
•	MS: 0H193

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ 
(Theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm)

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Chủ đề

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trường
mầm non
(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đ

ề

3  -  4
tuổi

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Chủ đề

Quê hương 
Đất nước

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đ

ề

3  -  4
tuổi

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Chủ đề

Nước và các  
hiện tượng tự nhiên

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đ

ề

3  -  4
tuổi

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ

 đ
ề

3  -  4
tuổi

Chủ đề

Bản thân
(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chủ đề

Gia đ ình

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đ

ề

3  -  4
tuổi

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Chủ đề

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đ

ề

3  -  4
tuổi

Thế giới
Động vật

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Thế giới
Thực vật

Chủ đề

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đ

ề

3  -  4
tuổi

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Chủ đề

Nghề nghiệp

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đ

ề

3  -  4
tuổi Chủ đề

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Phương tiện và  
quy định giao thông

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐẶNG THANH THẢO – NGUYỄN THỊ THẮNG

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đ

ề

3  -  4
tuổi

•	MS: 0H540 •	MS: 0H541

•	MS: 0H543 •	MS: 0H544

•	MS: 0H539

•	MS: 0H546 •	MS: 0H547•	MS: 0H545

•	MS: 0H542

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá Chủ đề

3 - 4
tuổi

•	26.5x19 cm; 12 trang
•	7.500đ/cuốn

•	Đặng Thanh Thảo, 
Nguyễn Thị Thắng

•	26.5x19 cm; 20 trang
•	10.000đ/cuốn

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 37



Chủ đề

Thế giới
động vật

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá Chủ
 đề

4 - 5
tuổi

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

Chủ đề

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Trường 
mầm non

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá chủ đề

4 - 5
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

Chủ đề

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Phương tiện và 
quy định giao thông

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá chủ đề

4 - 5
tuổi

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

Chủ đề

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Nước và các 
hiện tượng tự nhiên

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá chủ đề

4 - 5
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

Chủ đề

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Thế giới 
Thực vật

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá chủ đề

4 - 5
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

Chủ đề

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

khám phá chủ
 đề

4 - 5
tuổi

Cá
c h

oạt
 động giúp trẻ

Chủ đề

Bản thân
(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ....................................
............

Lớp: .....................................
.....................

Năm học: ....................................
..............

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá chủ đề

4 - 5
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

Chủ đề

Thực vật
Thế giới

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ......................................
..........

Lớp: ......................................
....................

Năm học: ......................................
............

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

Chủ đề

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Nghề nghiệp

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá chủ đề

4 - 5
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

DƯƠNG THỊ THANH TÌNH - ĐỖ THỊ LAN THƯ

Chủ đề

(THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM)

Quê hương 
Đất nước

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá chủ đề

4 - 5
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chủ đề

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

Bản thân

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

Chủ đề

mầm non
Trường

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

Nghề nghiệp
Chủ đề

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Gia đ nh
Chủ đề

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

Chủ đề

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

Phương tiện và
quy định giao thông

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chủ đề

Thế giới
Động vật

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

Chủ đề

hiện tượng tự nhiên
Nước và các

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

Chủ đề

Đất nước
Quê hương

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

phùng thị tường – võ thị quỳnh hoa

Chủ đề
Bé làm quen với

trường tiểu học
(thEo quan ĐIỂM LẤY tRẺ LÀM tRung tÂM)

khám phá chủ đề

5 – 6
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻCá
c h

oạt động giúp trẻ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên trẻ: ................................................

Lớp: ..........................................................

Năm học: ..................................................

•	MS: 0H549

•	MS: 0H552 •	MS: 0H553

•	MS: 0H554 •	MS: 0H555 •	MS: 0H556

•	MS: 0H550

•	MS: 0H551

•	MS: 0H559

•	MS: 0H562

•	MS: 0H561

•	MS: 0H557 •	MS: 0H558

•	MS: 0H560

•	MS: 0H563 •	MS: 0H564 •	MS: 0H565 •	MS: 0H566

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá Chủ đề

4 - 5
tuổi

Cá
c h

oạt động giúp trẻ

khám phá Chủ đề

5 – 6
tuổi

•	MS: 0H548

•	Dương Thị Thanh Tình, 
	 Đỗ Thị Lan Thư
•	26.5x19 cm; 20 trang
•	10.000đ/cuốn

•	Phùng Thị Tường, 
Võ Thị Quỳnh Hoa

•	26.5x19 cm; 20 trang
•	10.000đ/cuốn
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Dành cho giáo viên

(Theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm)

HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, NGUYỄN MINH HUYỀN 
CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ THUÝ HẠNH 
NGUYỄN TRUNG HIẾU, ĐINH THỊ BÍCH THUỶ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

QUẢN LÍ, TỔ CHỨC 
VÀ HOẠT ĐỘNG 
nhóm trẻ độc lập, 
lớp mẫu giáo độc lập, 
lớp mầm non độc lập

HƯỚNG DẪN

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

HƯỚNG DẪN QUẢN LÍ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT 
ĐỘNG NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP, LỚP MẪU GIÁO 

ĐỘC LẬP, LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP

Giá:             đ

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, NGUYỄN MINH HUYỀN 

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ THUÝ HẠNH 

NGUYỄN TRUNG HIẾU, ĐINH THỊ BÍCH THUỶ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

QUẢN LÍ, TỔ CHỨC 

VÀ HOẠT ĐỘNG 

nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, 

lớp mầm non độc lập

HƯỚNG DẪN

tại nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập

NUÔI DƯƠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

HƯỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN MINH HUYỀN

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CHU THỊ HỒNG NHUNG
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, ĐÀO THỊ CHI HÀ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

tại nhóm trẻ độc lập, 
lớp mẫu giáo độc lập, 
lớp mầm non độc lập

NUÔI DƯƠNG, CHĂM SÓC, 
GIÁO DỤC TRẺ

HƯỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN MINH HUYỀN

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CHU THỊ HỒNG NHUNG
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, ĐÀO THỊ CHI HÀ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục  

HƯỚNG DẪN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, 
GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP, 

LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP, LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP

Giá:              đ

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, NGUYỄN MINH HUYỀN 

CAO THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ THUÝ HẠNH 

NGUYỄN TRUNG HIẾU, ĐINH THỊ BÍCH THUỶ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

QUẢN LÍ, TỔ CHỨC 

VÀ HOẠT ĐỘNG 

nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, 

lớp mầm non độc lập

HƯỚNG DẪN

tại nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập

NUÔI DƯƠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

HƯỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HOÀNG THỊ DINH, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN MINH HUYỀN

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, CHU THỊ HỒNG NHUNG
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, ĐÀO THỊ CHI HÀ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

•	Hoàng Thị Dinh, 
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

•	19 x 26,5 cm; 48 trang	
•	35.000 đ
•	MS: 0G348

 •	Hoàng Thị Dinh, 
Nguyễn Thị Hiền

•	19 x 26,5 cm; 84 trang	
•	51.000 đ
•	MS: 0G349

DÀNH CHO NHÓM / LỚP ĐỘC LẬP TƯ THỤC

•	Nguyễn Thị Xuân
•	MS: 0H322

•	Ngô Như Quỳnh
•	MS: 0H318

•	Nguyễn Thị Thanh Hoa
•	MS: 0H324

•	Lê Thị Hoài An
•	MS: 0H320

•	Nguyễn Thị Thanh Hoa
•	MS: 0H325

ĐỂ TRÁI ĐẤT
TƯƠI XANH

MÃI •	19 x 26.5 cm; 16 trang
•	8.000 đ/cuốn

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

•	Cao Thị Hồng Nhung
•	19 x 26.5 cm; 48 trang
•	23.000 đ
•	MS: 0G315
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HOÀNG NGỌC HIỂN

Quyển: ……………….

Họ và tên: ...............................................................................................

Chức vụ:  .................................................................................................

Trường:  ..................................................................................................

Năm học: 20.......... – 20..........

Ổ DỰ GIỜ
(Dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 3 - 4 TUỔI

Năm học .................................

TT Nội dung chỉ số Đạt Chưa đạt

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1 -  Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.

2 - Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.

3
-  So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 ; nói được các từ 

: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

4
-  So sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ : to hơn / nhỏ hơn 

; dài hơn / ngắn hơn ; cao hơn / thấp hơn ; bằng nhau.

5 -  Nhận dạng và gọi tên các hình : tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.

6
-  Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi 

mở của cô giáo.

TRƯỜNG MẦM NON.......................................

Ảnh của trẻ

1 -  Đi /chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.

2 - Tung – bắt bóng với người đối diện (khoảng cách 2,5 m).

3 - Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m.

4 - Cắt thẳng được một đoạn 10 cm.

5 - Xếp, chồng 8 – 10 khối.

6
-  Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật hoặc 

tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...).

7
-  Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn : 

rửa tay ; lau mặt ; súc miệng ; tháo tất ; cởi quần, áo...

8 - Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

9 - Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu...

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Họ và tên trẻ : ......................................................................................Ngày, tháng, năm sinh :. ........................................................ Lớp :  ....................................
Cân nặng :.. ..................................  Kết quả :. ..............................Chiều cao :. ..........................................................Kết quả : .............................................................
Giáo viên : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

TT Nội dung chỉ số Đạt Chưa đạt

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 4 - 5 TUỔI

Năm học .................................

1 -  Đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

2 - Tung bắt bóng với người đối diện (khoảng cách 3 m).

3 - Ném trúng đích ngang (xa 2 m).

4 - Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây.

5 - Xây dựng, lắp ráp với 10 – 12 khối.

6
-  Nói được tên một số món ăn hằng ngày : rau luộc, thịt kho, cá rán,

cơm, canh...

7 -  Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.

8 - Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng.

9
-  Biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp : cháy, 

ngã chảy máu, có người rơi xuống nước...

10
-  Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng... là nguy hiểm không 

đến gần. Biết không nên nghịch các vật sắc nhọn. 

TRƯỜNG MẦM NON.........................................

Ảnh của trẻ

1
-  Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự 

gợi ý, hướng dẫn của cô giáo.

2 - Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.

3 - Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.

4 - Sử dụng các số từ 1 – 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.

5
-  Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối 

tượng được quan sát. 

6 -  Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Họ và tên trẻ : ......................................................................................Ngày, tháng, năm sinh :. ........................................................ Lớp :  ....................................
Cân nặng :.. ..................................  Kết quả :. ..............................Chiều cao :. ..........................................................Kết quả : .............................................................
Giáo viên : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

TT Nội dung chỉ số Đạt Chưa đạt

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI

Năm học .................................

1 -  Tìm hiểu, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như câu hỏi : 
“Tại sao có mưa ?”, “Tại sao có sấm ?”...

2 -  Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.

3 -  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10, đếm theo khả năng. Nhận biết 
các số từ 5 - 10.

4 -  Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.

5 -  Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.

6 -  Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm.

7 - Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.

1 -  Đi / chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh.

2 - Ném trúng đích đứng (xa 2 m x cao 1,5 m). 

3 -  Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.

4 - Cắt được theo đường viền của hình vẽ.

5 - Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép.

6 -  Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khoẻ mạnh...

7 -  Thực hiện được một số việc đơn giản : rửa tay, lau mặt, đánh răng ; thay 
quần, áo khi bị ướt, bẩn ; đi vệ sinh đúng nơi quy đị nh.

8 -  Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống : mời cô, mời bạn khi 
ăn và ăn từ tốn ; không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn...

9 -  Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp : cháy, có bạn / người rơi 
xuống nước, ngã chảy máu...

10
-  Biết phòng tránh những vật / hành động nguy hiểm, không an toàn : 

leo trèo cây, ban công, tường rào ; bàn là đang dùng ; bếp đang nấu ; 
vật sắc nhọn ; bể chứa nước ; ao, hồ, mương, cống ; người lạ...

TRƯỜNG MẦM NON..........................................

Ảnh của trẻ

Họ và tên trẻ : ......................................................................................Ngày, tháng, năm sinh :. ........................................................ Lớp :  ....................................
Cân nặng :.. ..................................  Kết quả :. ..............................Chiều cao :. ..........................................................Kết quả : .............................................................
Giáo viên : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 64 trang
•	14.500 đ
•	MS: 0G256

•	Hoàng Ngọc Hiển
•	21 x 29.7 cm; 80 trang
•	30.000 đ
•	MS: 0G359

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền
•	19 x 26.5 cm; 72 trang
•	14.500 đ
•	MS: 0G257

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.
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Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .................................................................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .......................................................

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

SỔ THEO DÕI TÀI SẢN 
NHÓM TRẺ

Trường (Cơ sở GDMN) : ........................................................

Nhóm trẻ : ..................................................................................

Họ và tên giáo viên : .............................................................

.........................................................................................................

Năm học : 20......... – 20......... SỔ LIÊN LẠC

Giá: 9.000 đadc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

 

(TRAO�ĐỔI�THÔNG�TIN�GIỮA�
CƠ�SỞ�GIÁO�DỤC�MẦM�NON�VỚI�GIA�ĐÌNH�)

l	 Giúp	trẻ	dán	ảnh	vào	bìa	chính	của	cuốn	sổ.
l	 Ghi	đầy	đủ	thông	tin	vào	các	trang	dành	cho	giáo	viên	và	cha	mẹ.
l	 	Ghi	cụ	thể	một	số	nội	dung	như	:	những	thói	quen	trong	sinh	
hoạt	(ăn	chậm	/	nhanh,	khó	ngủ...)	;	tiền	sử	bệnh	của	trẻ	 
(hay	chảy	máu	cam,	dễ	bị	rối	loạn	tiêu	hoá,	hay	nôn	trớ...).

l	 	Hướng	dẫn	trẻ	dán	phiếu	bé	ngoan	hoặc	tô	màu	hình	vẽ	theo	
từng	tuần	khi	được	cô	khen.

l	 	Dán	những	bức	ảnh	ngộ	nghĩnh	của	trẻ	ở	nhà	và	ở	trường	vào	
trang	13.

l	 Trao	đổi	thông	tin	thường	xuyên	giữa	giáo	viên	và	cha	mẹ.

KHI SỬ DỤNG SỔ LIÊN LẠC,  
GIÁO VIÊN VÀ CHA MẸ CẦN LƯU Ý :

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel : (024) 7306 8789 − Fax : (024) 3512 1385.

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT – PHẠM THANH HOA

Giá: 11.000 đ 

 

CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 
Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (024) 7306 8789 - Fax: (024) 3512 1385.

adc.net.vn books@adc.net.vnAdcBook

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống trung tâm sách - thiết bị giáo dục 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .................................................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .......................................................

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

SỔ THEO DÕI TÀI SẢN 
LỚP MẪU GIÁO

Trường (Cơ sở GDMN) : ........................................................

Lớp mẫu giáo : .........................................................................

Họ và tên giáo viên : .............................................................

.........................................................................................................

Năm học : 20......... – 20.........

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

bé ngoan
(Theo dõi sự phát triển của trẻ từ 24 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi)

SỔ

•	Nguyễn Ngọc Huyền
•	17x24 cm; 24 trang
•	8.500 đ
•	MS: 0G358

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền
•	26.5x19 cm; 32 trang
•	11.000 đ
•	MS: 0G258

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
•	26.5x19 cm; 24 trang
•	8.500 đ
•	MS: 0G251

•	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
•	17 x 24 cm; 24 trang
•	9.000 đ 
•	MS: 0G357

Hồ sơ, sổ sách... theo điều lệ trường mầm non

phiếu đánh giá 
sự phát triển của trẻ 12 THÁNG tuổi

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
•	21 x 29.7 cm; 20 phiếu
•	16.000 đ
•	MS: TA188

phiếu đánh giá 
sự phát triển của trẻ 18 THÁNG tuổi

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
•	21 x 29.7 cm; 25 phiếu
•	18.000 đ
•	MS: TA187

phiếu đánh giá 
sự phát triển của trẻ 24 THÁNG tuổi

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
•	21 x 29.7 cm; 25 phiếu
•	18.000 đ
•	MS: TA189

phiếu đánh giá 
sự phát triển của trẻ 36 THÁNG tuổi

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
•	21 x 29.7 cm; 30 phiếu
•	20.000 đ
•	MS: TA190

Phiếu bé ngoan
•	5x6.5 cm
•	2.000đ / 36 phiếu

•	A3; 1 tờ
•	6.000đ

bộ hình dán kí hiệu 
dành cho trẻ
•	3x3 cm; 
Dành cho 60 trẻ

•	22.000đ 

phiếu khen
•	21,5 x 14 cm
•	800đ 

Bảng
�theo dõi sức khoẻ của trẻ  
trong trường mầm non

phiếu đánh giá 
sự phát triển của trẻ 4 – 5 tuổi

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
•	21 x 29.7 cm; 35 phiếu
•	22.000 đ
•	MS: TA158

phiếu đánh giá 
sự phát triển của trẻ 5 – 6 tuổi

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
•	21 x 29.7 cm; 35 phiếu
•	22.000 đ
•	MS: TA159

phiếu đánh giá 
sự phát triển của trẻ 3 – 4 tuổi

•	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
•	21 x 29.7 cm; 35 phiếu
•	22.000 đ
•	MS: TA157

Họ tên bé: ____________________________________________Nhóm / Lớp: __________________________________________Cơ sở giáo dục mầm non: ______________________________Quận / Huyện: ________________________________________Đã đạt: ______________________________________________Năm học 20___________ – 20___________
Ngày _______ tháng ______  năm 20 _______

HIỆU TRƯỞNG

PHIẾU KHEN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH40



PHẦN ba

TRANH ẢNH, thiết bị



Chủ đề
nhánh

BỘ TRANH

GIÚP TRẺ MẪU GIÁO
KHÁM PHÁ 

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Chủ đề
nhánh  BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG    Bé yêu chú bộ đội hải quân

Tranh Be yeu que huong dat nuoc-sua.indd   13 2/22/2019   9:56:06 AM

Bộ tranh giúp trẻ MG khám phá các chủ đề nhánh
•	Trần Hiền Tâm, Cao Việt Anh, Nguyễn Ngọc Anh
•	42 x 29,7 cm; 15 tranh
•	64.500 đ/bộ

Chủ đề Bản thân bé
•	MS: TA204

Chủ đề Trường mầm non của bé
•	MS: TA196

Chủ đề Gia đình của bé
•	MS: TA203

Chủ đề Những nghề bé biết
•	MS: TA201

Chủ đề Bé với thế giới thực vật
•	MS: TA197

Chủ đề Những con vật bé thích
•	MS: TA198

Chủ đề Bé tham gia giao thông
•	MS: TA202

Chủ đề Bé khám phá nước và các hiện tượng tự nhiên
•	MS: TA200

Chủ đề Bé và các ngày lễ hội trong năm
•	MS: TA194

Chủ đề Bé yêu quê hương
•	MS: TA199

chủ đề Bé vào lớp một
•	MS: TA195

tranh ảnh, thiết bị42



•	Lý Thị Hằng, 
Nguyễn Thanh Giang

•	MS: TA093

•	Nguyễn Thị Hiếu,  
Vũ Thu Hằng

•	MS: TA095

•	Vũ Huyền Trinh,  
Nguyễn Minh Huyền

•	MS: TA099

•	Nguyễn Thị Hiếu, 
Nguyễn Minh Thảo

•	MS: TA094

•	Phan Lan Anh,  
Vũ Thu Hằng

•	MS: TA100

•	Ng. Thanh Giang,  
Nguyễn Minh Thảo

•	MS: TA097

•	Lý Thị Hằng,  
Vũ Huyền Trinh

•	MS: TA092

•	Nguyễn Minh Thảo,  
Nguyễn Thanh Huyền

•	MS: TA098

•	Nguyễn Thị Hiếu,  
Nguyễn Minh Thảo 

•	MS: TA096

•	Phan Lan Anh,  
Nguyễn Thanh Huyền

•	MS: TA101

• 	Nhận biết các con vật, thức ăn, sự sinh sản, môi trường sống... 
• 	�Ghép cặp các chi tiết: con vật trưởng thành – con non; 
con vật – thức ăn; con vật – sản phẩm tạo ra từ chúng... Bộ chi tiết Thế giới động vật

•	Nguyễn Thị Thu Hoà
•	22 x 16 cm; 30 chi tiết, 2 tranh A3
•	48.500 đ/bộ

Bộ tranh trang trí sáng tạo các góc
•	28x20 cm, 12 chi tiết
•	51.000đ/bộ

Bộ tranh tường trang trí sáng tạo theo chủ đề
•	28x20 cm; 30 chi tiết
•	96.500 đ/bộ

Những con vật sống hoang dã
•	MS: TA180

Côn trùng, chim
•	MS: TA177

Những con vật nuôi trong gia đình
•	MS: TA178

Những con vật sống dưới nước
•	MS: TA179

•	Nguyễn Thị Hiền - Đỗ Thị Thu Huyền
•	MS: TA021

•	Hoàng Ngọc Hiển - Đỗ Thị Thu Huyền
•	MS: TA019

•	Vũ Thị Thu Hằng - Nguyễn Thị Bích Thảo
•	MS: TA017

•	Nguyễn Thị Bích Thảo - Vũ Thị Thu Hằng
•	MS: TA016

•	Nguyễn Thị Hiền - Đỗ Thị Thu Huyền
•	MS: TA020

•	Hoàng Ngọc Hiển - Đỗ Thị Thu Huyền
•	MS: TA018

• 	Ghép các chi tiết thành vòng đời của con vật. 
• 	Ghép chi tiết con vật vào tranh môi trường sống.
• 	Kể chuyện sáng tạo.

tranh ảnh, thiết bị 43



Tranh minh hoạ thơ theo chủ đề
•	42 x 35,5 cm; 18 tranh
•	169.000 đ/bộ

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	MS: TA080

•	Nguyễn Tuyết - Hồng Thu
•	MS: TA062

•	 Phan Thị Lan Anh
•	MS: TA343 

•	 Lan Anh - Thu Hằng
•	MS: TA064

Bé và các bạn Đồ chơi của bé

Bé thích đi bằng  
phương tiện giao thông gì ?

Các bác, các cô 
trong nhà trẻ

Mùa hè với bé

Cây và những 
bông hoa đẹp

Bé lên mẫu giáo

Những con vật đáng 
yêu xung quanh bé

Bé và những người 
thân yêu

Theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục 

Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

DÀNH CHO TRẺ

24 - 36 tháng tuổi

30
tranh

Tết và mùa xuân

NGUYỄN THỊ HIẾU
(Sưu tầm và biên soạn)

Trường Tiểu học

Theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục 

Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Trường mầm non Bản thân

Phương tiện và một số 
quy định giao thông

Gia đình

Nước và một số 
hiện tượng tự nhiên

Nghề nghiệp

Quê hương - 
Đất nước - Bác Hồ

Thế giới Thực vật

Thế giới Động vật

DÀNH CHO TRẺ

5 - 6 tuổi

30
tranh

NGUYỄN THỊ HIẾU
(Sưu tầm và biên soạn)

Trường mầm non Bản thân

Phương tiện và một số 
quy định giao thông

Gia đình

Nước và một số 
hiện tượng tự nhiên

Nghề nghiệp

Quê hương - 
Đất nước - Bác Hồ

Thế giới Thực vật

Thế giới Động vật

Theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục 

Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

DÀNH CHO TRẺ

3 - 4 tuổi

30
tranh

NGUYỄN THỊ HIẾU
(Sưu tầm và biên soạn)

Theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục 

Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

DÀNH CHO TRẺ

4 - 5 tuổi

Trường mầm non Bản thân

Phương tiện và một số 
quy định giao thông

Gia đình

Nước và một số 
hiện tượng tự nhiên

Nghề nghiệp

Quê hương - 
Đất nước - Bác Hồ

Thế giới Thực vật

Thế giới Động vật

30
tranh

NGUYỄN THỊ HIẾU
(Sưu tầm và biên soạn)

Tranh truyện theo chủ đề
•	42 x 35,5 cm; 40 tranh
•	213.000 đ/bộ

Tranh chủ đề (theo độ tuổi)
•	42x35.5 cm; 30 tranh
•	155.500 đ/bộ

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	MS: TA081

•	Đặng Lan Phương
•	MS: TA059

•	 Phan Thị Lan Anh
•	MS: TA344

•	Nguyễn Tuyết
•	MS: TA061

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	MS: TA007

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	MS: TA009

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	MS: TA010

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	MS: TA008
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no swimming

cấm Bơi

caUtion! deep waterchú ý! nước sÂu

stairs

cầu thang Bộ

•	Nguyễn Thị Hiếu
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA065

giáo viên

cảnh sát
giao thông

thợ điện

khoai tây ngô

gạo
•	Hồng Thu
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000đ
•	MS: TA109

•	Nguyễn Minh Huyền
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000đ
•	MS: TA082

•	Hồng Thu
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000đ
•	MS: TA118

Lô tô chủ đề dinh dưỡng, sức khoẻ

Tranh ảnh, lô tô rèn luyện kĩ năng sống

•	Nguyễn Sỹ Thắng
•	21 x 29,7 cm; 36 tranh
•	108.000 đ
•	MS: TA221

•	Dương Thị Liên
•	7x10 cm; 20 quân
•	11.000 đ
•	MS: TA248

Bộ tranh giúp trẻ Nhận biết một số ký hiệu,  
biển báo thông thường 

•	 Phan Lan Anh
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA168

•	Phạm Thuý Đông
•	42 x 29,7 cm; 15 tranh
•	64.500 đ
•	MS: TA175

bộ tranh khám phá môi trường xung quanh
Các con vật sinh ra và lớn lên như thế nào?

bộ tranh khám phá môi trường xung quanh
Cây lớn lên như thế nào?

•	Phạm Thuý Đông
•	42 x 29,7 cm; 15 tranh
•	64.500 đ
•	MS: TA176

Tranh ảnh Bé làm quen với môi trường xung quanh

Lô tô chủ đề Nghề nghiệp

•	Hồng Thu
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA046

Lô tô chủ đề Quê hương - 
Đất nước - Bác Hồ

•	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA135
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ong
cá chép

chuồn chuồn

Lô tô chủ đề Lễ hội và bốn mùa

•	Hồng Thu
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA167

•	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA136

Lô tô chủ đề Thế giới động vật

•	Nguyễn Thị Tuyết
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA054

Lô tô chủ đề Trường mầm non

•	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA137

hoa tuy líp

hoa hồng

quả chuối

quả cam

quả mướp

củ cà rốt

•	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA134

•	Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoà
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA133

Lô tô chủ đề Bé và Gia đình

•	Nguyễn Thị Tuyết
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA050

Lô tô chủ đề Thế giới thực vật

•	Nguyễn Thị Tuyết
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA052

•	Nguyễn Thị Tuyết
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA053

•	Nguyễn Thị Tuyết
•	7x10 cm; 25 quân
•	13.000 đ
•	MS: TA051
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Mọi thông tin liên lạc xin liên hệ:
Phòng Kinh doanh – Phát hành, CTCP Mĩ thuật và truyền thông
Địa chỉ: Tầng 12A, Toà nhà Diamond Flower, Đường Lê Văn Lương, phường Yên Hoà, Hà Nội
Tel: (024) 73 068 789; Fax: (024) 3512 1385

Liên hệ:
Phụ trách thị trường miền Bắc
•	Vũ Đức Tính (Phó Trưởng phòng KD – PH): (024) 73 068 789 (máy lẻ 304); DĐ: 0968 046 768 – Email: tinhvd@adc.net.vn
•	Nguyễn Lý Duân (Trưởng phòng KD khu vực 1): (024) 73 068 789 (máy lẻ 308); DĐ: 0902 166 193 – Email: duannl@adc.net.vn

Phụ trách thị trường miền Trung - Tây Nguyên
•	Lê Thanh Bình (Trưởng phòng KD khu vực 2): (024) 73 068 789 (máy lẻ 303); DĐ: 0913 343 321 – Email: binhlt@adc.net.vn	
•	Nguyễn Khương Thành (Trưởng phòng KD khu vực 3): (024) 73 068 789 (máy lẻ 306); DĐ: 0934 690 592 – Email: thanhnk@adc.net.vn

Phụ trách thị trường miền Nam
•	Nguyễn Phi Long (Phó Trưởng phòng KD – PH): (024) 73 068 789 (máy lẻ 305); DĐ: 0936 456 291 – Email: longnp@adc.net.vn
•	Lê Tuấn Anh (Trưởng phòng KD khu vực 4): (024) 73 068 789 (máy lẻ 301). DĐ: 0975 546 690 – Email: anhlt@adc.net.vn

Hotline:
•	Kiều Anh Tuấn (Phó Giám đốc): (024) 73 068 789 (máy lẻ 302); DĐ: 0912 508 486 – Email: tuanka@adc.net.vn

books@adc.net.vnAdcBookadc.net.vn



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Theo định hướng    chương Trình giáo dục mầm non mới)

NGUYỄN THANH HƯƠNG

Họ tên trẻ:  ................................
..........................

Nhóm / lớp:  ...............................
.........................

Năm học:  ...............................
.............................

qua các con sốTOÁN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

 Họ tên trẻ: ...............
...............

...............
...............

...............
...........

 Lớp: ...............
...............

...............
...............

...............
...............

............

 Năm học: ...............
...............

...............
...............

...............
...............

Làm quen vớiGiúp bé

Trẻ 5 - 6 tuổi

       Theo định hướng

   Chương trình Giáo dục mầm non mới

Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Yên Hoà, Hà Nội


